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Lời mở đầu
Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng một vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế đất nước. Chính phủ đã có nhiều chính sách ưu đãi đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ để có thể phát huy hiệu quả hoạt động, sức cạnh tranh cũng như tiềm năng của loại hình kinh tế này. Tuy nhiên, doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng vấp phải không ít những khó khăn, nhất là trong vấn đề tiếp cận các nguồn vốn. Nhận thấy được tiềm năng lớn của đối tượng khách hàng này, các ngân hàng đã không ngừng đẩy mạnh hoạt động tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhưng do bộ phận doanh nghiệp này còn tiềm ẩn nhiều rủi ro nên không ít ngân hàng vẫn còn e ngại khi tiến hành cấp tín dụng cho các doanh nghiệp này. Chính vì vậy, hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại nói chung vẫn còn nhiều hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng của các ngân hàng đồng thời chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của các doanh nghiệp. Để khắc phục được tình trạng đó, các ngân hàng luôn phải đưa ra các giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Nằm trong hệ thống các Ngân hàng trên địa bàn thủ đô, chi nhánh NHCT Ba Đình cũng có những biện pháp để nâng  cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Xuất phát từ lý do đó, trong thời gian thực tập tại chi nhánh NHCT Ba Đình, em đã chọn đề tài: “Nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh NHCT Ba Đình” với mong muốn hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của Chi nhánh sẽ phát triển tốt hơn, tương xứng với vị thế của mình trong quá trình phát triển kinh tế đất nước.

Đề tài gồm có những nội dung chính sau:

Chương 1 : Chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của NHTM

Chương 2 : Thực trạng chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh NHCT Ba Đình
Chương 3 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ  tại Chi nhánh NHCT Ba Đình.

CHƯƠNG 1

CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI 
DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NHTM
1.1. Tổng quan về doanh nghiệp vừa và nhỏ

1.1.1. Khái niệm về doanh nghiệp vừa và nhỏ
Doanh nghiệp vừa và nhỏ là loại hình phổ biến trong nền kinh tế của hầu hết các nước. Trong nền kinh tế Việt nam, doanh nghiệp vừa và nhỏ là một bộ phận quan trọng, đóng góp đáng kể vào Ngân sách Nhà nước, tạo việc làm cho hàng triệu người lao động, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế…
Theo Nghi định 90/2001/NĐ – CP ngày 23/11/2001 , tiêu chí xác định DNVVN như sau: “doanh nghiệp vừa và nhỏ là cơ sở sản xuất kinh doanh độc lập, có đăng ký kinh doanh theo pháp luật hiện hành, có vốn đăng ký không quá 10 tỷ đồng hoặc số lao động trung bình hàng năm không quá 300 người”. Theo định nghĩa này, DNVVN ở Việt Nam bao gồm các doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp, các hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật hợp tác xã, các hộ kinh doanh cá thể đăng ký theo Nghị định 02/NĐ- CP ngày 3/2/2000 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.
Ở nước ta DNVVN chiếm tỷ trọng tương đối cao, chiếm 97% tổng số doanh nghiệp của cả nước. Mặc dù chiếm tỷ trọng ưu thế nhưng hầu hết các DNVVN đều có quy mô nhỏ cả về vốn và lao động.
1.1.2.  Đặc trưng của doanh nghiệp vừa và nhỏ


Lượng vốn đầu tư ít nên việc thành lập không đòi hỏi cao, bộ máy tổ chức sản suất kinh doanh và quản lý gọn nhẹ, tiết kiệm chi phí. Bên cạnh đó, việc hoạt động của doanh nghiệp khá độc lập tự chủ do có ít công nhân, họ có thể thoả thuận dễ dàng tiền lương  và điều chỉnh hoạt  động sản xuất.


 DNVVN có quy mô nhỏ so với các doanh nghiệp lớn. Đặc điểm này giúp cho DNVVN linh hoạt, thích ứng với biến động của thị trường, có khả năng tiếp cận và đáp ứng được nhu cấu nhỏ lẻ tốt hơn các doanh nghiệp lớn. Đồng thời có thể thường xuyên thay đổi công nghệ mới hiện đại để nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như theo kịp nhu cầu của thị trường .


DNVVN có năng lực tài chính hạn chế, bất lợi cho sản xuất kinh doanh. Muốn quá trình sản xuất được thuận lợi thì doanh nghiệp phải tiến hành các hoạt động tín dụng. Nguồn tín dụng chủ yếu là từ Ngân hàng và vay trên thị trường tài chính. Tuy nhiên, do quy mô nhỏ, thiếu tài sản thế chấp, năng lực tài chính chưa cao nên việc vay vốn ngân hàng cũng gặp nhiều khó khăn. 

Do quy mô doanh nghiệp nhỏ nên không hấp dẫn các lao động có trình độ. Do đó năng suất lao động tại các DNVVN thấp hơn các doanh nghiệp lớn. Bù lại, bộ phận doanh nghiệp này góp phần giải quyết công ăn việc làm cho một số lượng lớn lao động nhàn rỗi trong xã hội, giải quyết tình trạng thất nghiệp trong nền kinh tế.


Với những đặc điểm nổi bật của các DNVVN ở Việt Nam như trên, cộng với môi trường canh tranh gay gắt như hiện nay thì việc hỗ trợ phát triển DNVVN là nhiệm vụ hết sức cần thiết đảm bảo cho sự phát triển lâu dài của nền kinh tế. 

1.1.3. Vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế Việt Nam


Doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng một vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của một đất nước, nhất là đối với các nước đang phát triển như Việt nam. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, DNVVN chiếm ưu thế tuyệt đối về số lượng trong nền kinh tế. Hiện tại DNNVV chiếm tới 97% tổng số doanh nghiệp của cả nước (khoảng hơn 240.000 DN), và phân bố ở mọi ngành nghề như thương mại, sủa chữa động cơ, xe máy, chế biến, xây dựng, kinh doanh tài sản, tư vấn, khách sạn… Hàng năm, bộ phận doanh nghiệp này đã tạo ra khoảng 45% giá trị tổng sản lượng công nghiệp, khoảng 26% GDP của cả nước.Các DNVVN chiếm ưư thế gần như tuyệt đối trong các ngành nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống, hàng nông sản, thuỷ sản chưa qua chế biến. 

Thứ hai, DNVVN góp phần giải quyết việc làm cho hàng triệu người lao động ở Việt Nam. Đối với các quốc gia trên thế giới, vấn đề việc làm luôn là một trong những vẫn đề được quan tâm nhất. Đặc biệt đối với các nước đang phát triển, tốc độ tăng dân số cao, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn thì nhu cầu việc làm luôn là một vấn đề bức thiết. Theo thống kê mới đây, các DNVVN ở Việt Nam đã giải quyết hơn một phần tư việc làm cho các lao động. Con số này đã thực sự nói lên vai trò quan trọng của các DNVVN trong việc thu hút lao động, tạo công ăn việc làm góp phần giải quyết tốt sức ép thất nghiệp đang ngày càng gia tăng.
Thứ ba, DNVVN góp phần tạo thu nhập ổn định cho dân cư, tạo lập sự phát triển cân bằng, và chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nước ta. Trước đây, nước ta là một nước nông nghiệp với 90% lao động trong ngành này. Do sự tăng lên về quy mô số lượng của các ngành công nghiệp và dịch vụ đòi hỏi  nhu cầu về lao động trong các ngành này cũng tăng lên. Các ngành này đã thu hút được một lượng lớn các lao động từ nông thôn, tạo công ăn việc làm và cải thiện đời sống cho họ  đồng thời cũng đóng góp đáng kể vào quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước.
Thứ tư, DNVVN có vai trò quan trọng trong việc khai thác nguồn tài chính của dân cư trong vùng và sử dụng tối ưu nguồn lực tại chỗ của các địa phương. Đối với các doanh nghiệp lớn, việc huy động vốn là khá khó khăn vì vốn nhàn rỗi trong dân cư lẻ tẻ không đáng kể. Song với DNVVN thì chỉ cần một số vốn nhỏ do đó đã tạo điều kiện cho dân cư tham gia đầu tư góp vốn vào DNVVN. Như vậy thông qua các DNVVN, những nguồn vốn nhỏ, tạm thời nhàn rỗi đã có khả năng được sinh lời.

Thứ năm, DNVVN góp phần tạo nên tính đa dạng của các ngành nghề. Với một nền kinh tế đang phát triển như nước ta, điều đó sẽ khuyến khích xuất khẩu các hàng thủ công mỹ nghệ, thuỷ sản… góp phần tăng GDP cho đất nước. Ngoài ra, DNVVN cũng là đầu mối cung cấp các đầu vào hay tham gia vào một khâu nào đó trong quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp lớn. Chính điều này đã làm tăng khả năng hoạt động cho các doanh nghiệp trên thị trường, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa các loại hình doanh nghiệp, các thành phần kinh tế góp phần nâng cao năng lực cạnh  tranh cho các doanh nghiệp. 
1.2. Chất lượng tín dụng Ngân hàng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 

1.2.1. Tín dụng Ngân hàng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 

1.2.1.1. Vấn đề vốn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 

· Nhu cầu vốn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 

Vốn là một bài toán mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng phải đối mặt. Nhu cầu vốn để mở rộng kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế đang là vấn đề cấp thiết cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nếu không có vốn để nâng cấp máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ, đào tạo nguốn nhân lực thì không thể nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí và nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường quyết liệt hiện nay. Thiếu vốn sản xuất và mở rộng sản xuất sẽ gây ảnh hưởng đến sự phát triển sản xuất kinh doanh của các đơn vị. Do đó các phương thức huy động vốn của doanh nghiệp vừa và nhỏ được đa dạng hoá nhằm khai thác mọi nguồn vốn trong nền kinh tế.  
· Các nguồn cung cấp vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 

DNVVN ở nước ta chiếm 97% trong tổng số khoảng 250.000 doanh nghiệp tư nhân, đóng góp khoảng 26% GDP, tạo ra khoảng 49% việc làm phi nông nghiệp ở nông thôn và 26% lực lượng lao động trong cả nước. Có vai trò như vậy nhưng các DNNVV gặp rất nhiều khó khăn trong vay vốn sản xuất kinh doanh. Các nguồn cung cấp vốn bao gồm: 
· Nguồn vốn trên thị trường tự do

Nguồn vốn này do doanh nghiệp huy động từ các doanh nghiệp có vốn nhàn rỗi khác, hay từ gia đình bạn bè. Phương thức huy động này không đòi hỏi phải có thế chấp, thủ tục không phức tạp nhưng lãi suất thì thường cao.Vì vậy nguồn vốn huy động từ thị trường tự do rất phù hợp với những doanh nghiệp cần vốn gấp.
· Nguồn vốn từ hỗ trợ của Chính Phủ và các tổ chức quốc tế

Nguồn vốn này được hình thành từ quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNVVN, quỹ hỗ trợ phát triển DNVVN và sự hỗ trợ rất đáng kể của các tổ chức quốc tế. Tuy nhiên, không phải mọi doanh nghiệp đều nhận được sự hỗ trợ đó mà chỉ có những doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, hoạt động trong lĩnh vực ưu đãi đầu tư. 
Mặc dù Chính phủ đã có sự quan tâm đầu tư vốn, tạo môi trường bình đẳng cho DNVVN nhưng vấn đề về vốn của các DNVVN hiện nay vẫn còn khó khăn.
· Nguồn vốn tín dụng từ các Ngân hàng và các tổ chức tài chính khác
Các DNVVN chủ yếu huy động vốn từ tín dụng Ngân hàng. Hiện nay, ước tính có đến 80% lượng vốn cung ứng cho DNVVN là từ kênh ngân hàng. Nhưng theo một điều tra mới đây của Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ KH-ĐT), chỉ có 32,38% DNNVV có khả năng tiếp cận được các nguồn vốn của các ngân hàng; 35,24% khó tiếp cận và 32,38% không tiếp cận được. Nguồn vốn này khó tiếp cận do không đáp ứng đủ thủ tục cấp tín dụng của ngân hàng.
1.2.1.2. Tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 

· Khái niệm tín dụng ngân hàng


Tín dụng ngân hàng là một giao dịch về tài sản ( tiền hoặc hàng hoá giữa bên cho vay (ngân hàng) và bên đi vay (doanh nghiệp, cá nhân và các chủ thể khác) trong đó bên cho vay chuyển giao tài sản cho bên đi vay sử dụng trong một thời gian nhất định theo thoả thuận; bên đi vay có trách nhiệm hoàn trả vốn gốc và lãi cho bên cho vay khi đến hạn thanh toán. Đối với ngân hàng, nghiệp vụ tín dụng là một hoạt động chủ yếu và quan trọng nhất, nó đem lại lợi nhuận cho ngân hàng.
· Điều kiện để ngân hàng cấp tín dụng cho các doanh nghiệp
· Doanh nghiệp có năng lực pháp luật dân sự.
· Doanh nghiệp có mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp.

· Doanh nghiệp có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cho phép.

· Doanh nghiệp phải thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo đúng quy định của pháp luật
· Doanh nghiệp có dự án đầu tư, phương án kinh doanh khả thi và có hiệu quả.
· Phân loại tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 
Hoạt động tín dụng của ngân hàng có nhiều hình thức đa dạng. Có thể phân loại tín dụng ngân hàng theo nhiều tiêu thức khác nhau:

· Căn cứ vào thời hạn cho vay, tín dụng ngân hàng phân ra làm ba loại:

· Tín dụng ngắn hạn là loại tín dụng có thời hạn tối đa dưới một năm,có lãi suất thấp, tính thanh khoản cao, dùng để bù đắp sự thiếu hụt vốn lưu động và các nhu cầu chi tiêu ngắn hạn.  Tín dụng ngắn hạn chiểm tỷ trọng cao nhất trong tín dụng của NHTM

· Tín dụng trung hạn là loại tín dụng có thời hạn từ 1 đến 5 năm. Tín dụng trung hạn có lãi suất cao hơn tín dụng ngắn hạn nhưng tính thanh khoản lại thấp hơn và thường dùng để mua sắm tài sản cố định, cải tiến hoặc đổi mới thiết bị công nghệ, mở rộng sản xuất kinh doanh… nhằm phục vụ cho đời sống sản xuất, có thời hạn thu hồi vốn nhanh.

· Tín dụng dài hạn là loại tín dụng có thời hạn lớn hơn 5 năm, có lãi suất cao nhất, đồng thời tính thanh khoản thấp nhất, chủ yếu dùng để xây các công trình dân dụng, các công trình công nghiệp (nhà máy, xí nghiệp) hoặc mua sắm các dây chuyền sản xuất, các thiết bị, phương tiện vận tải quy mô lớn. Đây là loại tín dụng có độ rủi ro cao nhất.
· Căn cứ vào hình thức bảo đảm, tín dụng chia làm hai loại:

· Tín dụng có tài sản bảo đảm: là loại tín dụng mà nghĩa vụ trả nợ của khách hàng được cam kết bảo đảm thực hiện bằng tài sản cầm cố, thế chấp, tài sản hình thành từ vốn vay của doanh nghiệp hoặc bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba.
· Tín dụng không có tài sản bảo đảm: là loại tín dụng mà nghĩa vụ trả nợ của khách hàng không được cam kết bảo đảm thực hiện bằng tài sản cầm cố, tài sản thế chấp, tài sản được hình thành từ vốn vay của doanh nghiệp hoặc bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba. Ngân hàng căn cứ vào uy tín của khách hàng, uy tín của bên bảo lãnh  hoặc do sự chỉ định của Chính Phủ để cấp tín dụng cho khách hàng.

· Căn cứ vào hình thức, tín dụng chia thành hai loại:
· Cho vay: là việc ngân hàng đưa tiền cho khách hàng với cam kết khách hàng phải trả cả gốc và lãi trong một khoảng thời gian xác định.
· Cho thuê: là việc ngân hàng bỏ tiền ra mua tài sản cho khách hàng thuê theo những thoả thuận nhất định trong những thời gian nhất định.

· Chiết khấu thương phiếu: là việc ngân hàng ứng trước tiền cho khách hàng tương ứng với giá trị của thương phiếu trừ đi phần thu nhập của ngân hàng để sở hữu một thương phiếu chưa đến hạn. Về mặt pháp lý, không phải ngân hàng đã cho vay đối với chủ thương phiếu, đây chỉ là một hình thức trao đổi trái quyền. Nhưng với ngân hàng, việc bỏ tiền ra hiện tại để thu về một khoản tiền lớn hơn trong tương lai với lãi suất xác định trước được coi như hoạt động tín dụng.
· Bảo lãnh: là cam kết của ngân hàng dưới hình thức thư bảo lãnh về việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính thay khách hàng của mình nếu khách hàng của mình không thực hiện đúng nghĩa vụ cam kết.
· Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 
· Tín dụng ngân hàng là đòn bẩy kinh tế đối với sự ra đời và phát triển các DNVVN
Ngân  hàng là trung gian tài chính góp phần đưa vốn tạm thời nhàn rỗi huy động trong dân cư tới các đối tượng có nhu cầu vay vốn nhanh chóng. Do đó, người cấp vốn hưởng lãi an toàn và tiện lợi. Đồng thời người vay vốn cũng được nhận được vốn một cách nhanh nhất với lãi suất được thống nhất và đáng tin tưởng. Nguồn vốn tín dụng ngân hàng đã tạo điều kiện cho nhiều DNVVN ra đời và phát triển.
· Tín dụng ngân hàng là kênh cung cấp vốn chủ yếu cho DNVVN


Quá trình sản xuất kinh doanh của DNVVN đòi hỏi phải có nguồn cung ứng vốn. Nguồn vốn huy động của DNVVN rất đa dạng như nguồn vốn từ ngân sách, vốn hỗ trợ từ nước ngoài và vốn vay ngân hàng. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng nhận được vốn đầu tư từ nước ngoài trừ khi đó là những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực được quan tâm. Nguồn vốn ngân sách cũng không đáp ứng được nhu cầu vốn ngày một tăng của các doanh nghiệp. Vì vậy, các ngân hàng trở thành nơi cung cấp vốn phù hợp nhất đối với các doanh nghiệp đặc biệt là các DNVVN. Do thực hiện đa dạng hoá các hình thức huy động vốn nên ngân hàng đã thu hút được số lượng lớn tiền gửi vào ngân hàng, làm cho nguồn vốn của ngân hàng có tốc độ tăng trưởng đáng kể. Tuy nhiên, điều tra mới đây về thực trạng DNVVN của Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho thấy chỉ có 32,38% DNVVN có khả năng tiếp cận được các nguồn của các ngân hàng; 35,24% khó tiếp cận và 32,38% không tiếp cận được. Khó khăn chính của DNVVN là không có tài sản đảm bảo, chiếm tới 77%, thứ đến là không đưa ra được thông tin đáng tin cậy về dự án nên khó tiếp cận nguồn vốn, dẫn đến thiếu vốn sản xuất kinh doanh.
· Tín dụng ngân hàng giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của các DNVVN trong nền kinh tế thị trường
Trong thời buổi kinh tế thị trường, muốn tồn tại được doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới để cạnh tranh với các doanh nghiệp khác. Do đó DNVVN rất cần vốn để đầu tư trang thiết bị hiện đại, thu hút nhân lực có trình độ. Nhưng để vay vốn của ngân hàng thì đòi hỏi doanh nghiệp phải làm ăn có hiệu quả, có khả năng trả nợ. Vì vậy, các DNVVN cần phải nỗ lực để nâng cao khả năng cạnh tranh của mình.
1.2.2. Chất lượng tín dụng Ngân hàng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 

1.2.2.1. Quan niệm về chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 

Trong hoạt động kinh doanh, các NHTM luôn lấy Chất lượng tín dụng làm tiêu thức quan tâm hàng đầu.Chất lượng tín dụng là việc ngân hàng đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu vay vốn của khách hàng. Các khoản tín dụng này sẽ được đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư đổi mới trang thiết bị nhằm nâng cao chất lượng, đa dạng hoá sản phẩm tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Kết quả là doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, mở rộng quy mô sản xuất, tăng doanh thu và lợi nhuận, đồng thời trả được gốc và lãi tiền vay cho ngân hàng.

Chất lượng tín dụng được xem xét trên các phương diện:
· Đối với nền kinh tế: Chất lượng tín dụng thể hiện ở việc phục vụ cho quá trình sản xuất và lưư thông hàng hoá, góp phần giải quyết công ăn việc làm, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội, thúc đẩy quá trình tích tụ tập trung sản xuất kinh doanh, góp phần giải quyết tốt mối quan hệ giữa tăng trưởng tín dụng và tăng kinh tế, phát triển kinh tế đất nước.

· Đối với Ngân hàng: chất lượng tín dụng thể hiện ở việc các khoản vay phải được hoàn trả đầy đủ, đúng hạn. 
· Đối với doanh nghiệp: Chất lượng tín dụng thể hiện ở việc đáp ứng nhu cầu vay vốn hợp lý của doanh nghiệp với lãi suất phù hợp và các thủ tục cần đơn giản để không làm mất cơ hội của doanh nghiệp.

Đối với bất kỳ một ngân hàng nào thì tín dụng bao giờ cũng được coi là hoạt động chủ yếu, mang lại lợi nhuận cao nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro đe dọa hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Vì thế việc nâng cao chất lượng tín dụng trong hoạt động kinh doanh tại các ngân hàng thương mại luôn là một yêu cầu bức xúc, là điều kiện tiên quyết quyết định sự tồn tại và phát triển không chỉ riêng cho bản thân mỗi ngân hàng mà còn cho cả hệ thống ngân hàng và cả nền kinh tế.
1.2.2.2. Các yếu tố đánh giá chất lượng tín dụng

· Khả năng trả nợ của doanh nghiệp

Trong quá trình thực hiện nghiệp vụ tín dụng, để quyết định bỏ vốn tài trợ vào một dự án nào đó, ngân hàng phải tiến hành đánh giá khả năng trả được gốc và lãi của doanh nghiệp. Hoạt động tín dụng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi khả năng trả nợ của doanh nghiệp, đặc biệt là DNVVN luôn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố mà ngân hàng cũng như doanh nghiệp không thể lường trước được. Việc không trả được nợ của doanh nghiệp sẽ kéo theo hậu quả nghiêm trọng là ngân hàng thương mại không trả được lãi và gốc tiết kiệm cho khách hàng. Ngân hàng đứng trước nguy cơ mất khả năng thanh toán thậm chí có thể dẫn đến phá sản.
Chính vì vậy trước khi quyết định cấp tín dụng, ngân hàng cần tiến hành thẩm định thật kỹ doanh nghiệp để đánh giá đúng khả năng trả nợ của doanh nghiệp, từ đó mới đưa ra quyết định cấp tín dụng cho doanh nghiệp.
· Hiệu quả xã hội của khoản vay
Một trong những yếu tố đánh giá chất lượng tín dụng là hiệu quả xã hội mà nó đem lại. Hoạt động tín dụng không nên chỉ hướng tới mục tiêu lợi nhuận mà còn phải đảm bảo hiệu quả xã hội. Có nghĩa là hoạt động tín dụng phải phục vụ sản xuất và lưu thông theo đúng đường lối kinh tế của Đảng và Nhà nước, góp phần giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, hạn chế tệ nạn xã hội, khai thác có hiệu quả nguồn lực của quốc gia như: tài nguyên, con người, vốn, khoa học công nghệ thúc đẩy nhanh quá trình tích tụ tập trung vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, giải quyết tốt mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và tăng trưởng tín dụng và ổn định kinh tế xã hội.
1.2.2.3. Các chỉ tiêu đo lường chất lượng tín dụng
· Chỉ tiêu dư nợ tín dụng

Dư nợ tín dụng DNVVN
Tỷ trọng dư nợ tín dụng   =   
x 100%
         DNVVN                                Tổng dư nợ tín dụng
Chỉ tiêu này phản ánh quy mô dư nợ tín dụng của DNVVN trong tổng dư nợ tín dụng của ngân hàng. Tỷ trọng dư nợ tín dụng đối với DNVVN cao cho thấy hoạt động tín dụng đối với DNVVN đạt kết quả tốt.
· Chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tín dụng 

 



 Dư nợ tín dụng DNVVN năm sau
Tốc độ tăng trưởng tín dụng  =  

x 100%

đối với DNVVN
               Dư nợ tín dụng DNVVN năm trước
Chỉ tiêu này phản ánh mức tăng trưởng hoạt động tín dụng đối với DNVVN của ngân hàng. Dư nợ tín dụng năm sau cao hơn năm trước cho thấy quy mô tín dụng của ngân hàng tăng, ngân hàng đã tạo được uy tín đối với doanh nghiệp.
· Chỉ tiêu tỷ lệ nợ quá hạn 



Dư nợ quá hạn DNVVN
Tỷ lệ nợ quá hạn    =                                                             x100%     

đối với DNVVN          Tổng dư nợ tín dụng DNVVN
Chỉ tiêu tỷ lệ nợ quá hạn là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá chất lượng tín dụng của ngân hàng, nó phản ảnh những rủi ro  tín dụng mà ngân hàng phải đối mặt. Nhìn vào tỷ lệ nợ quá hạn có thể đánh giá được phần nào chất lượng hoạt động tín dụng của ngân hàng. Nếu chỉ tiêu này cao, ngân hàng sẽ bị đánh giá là có chất lượng tín dụng thấp. Tuy nhiên, nợ quá hạn là một vấn đề khó tránh khỏi trong hoạt động tín dụng ngân hàng. Do đó  điều quan trọng là ngân hàng cần duy trì tỷ lệ nợ quá hạn ở mức thấp nhất là có thể chấp nhận được.
· Chỉ tiêu tỷ lệ nợ xấu


  Dư nợ xấu DNVVN
Tỷ lệ nơ xấu   =





x 100%




  Tổng dư nợ tín dụng DNVVN
Theo quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của Ngân hàng Nhà nước thì nợ xấu là nợ từ nhóm 3 đến nhóm 5 và tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ là tỷ lệ đánh giá chất lượng tín dụng của tổ chức tín dụng. Chỉ tiêu này càng thấp càng chứng tỏ độ an toàn tín dụng của ngân hàng cao.

Đối với trường hợp doanh nghiệp có nhiều hơn một khoản nợ với tổ chức tín dụng mà có bất kỳ khoản nợ bị chuyển sang nhóm nợ rủi ro cao hơn thì tổ chức tín dụng bắt buộc phải phân loại các khoản nợ còn lại của doanh nghiệp đó vào các nhóm nợ rủi ro cao hơn tương ứng với mức độ rủi ro. Ngoài ra, nếu các khoản nợ của khách hàng mà ngân hàng đánh giá khả năng trả nợ kém, cũng có thể xếp vào nhóm nợ cao hơn.

· Chỉ tiêu tỷ lệ dư nợ tín dụng có tài sản bảo đảm


Dư nợ tín dụng DNVVN có TSBĐ
Tỷ lệ dư nợ tín dụng  = 
x 100%
DNVVN có TSBĐ
       Dư nợ tín dụng DNVVN
Tài sản bảo đảm là một trong những yêu cầu quan trọng của ngân hàng đối với doanh nghiệp. TSBĐ như một cam kết trả nợ của doanh nghiệp khi vay vốn. Nếu doanh nghiệp không trả được nợ, ngân hàng có quyền phát mại TSBĐ để thu nợ. Tỷ lệ dư nợ TSBĐ càng cao thì an toàn của món vay càng cao.
· Chỉ tiêu tỷ trọng thu nhập từ hoạt động tín dụng
                                            TN từ hoạt động tín dụng DNVVN
Tỷ trọng thu nhập từ hoạt động = 




         x 100%
 tín dụng DNVVN
Tổng thu nhập của ngân hàng
Chỉ tiêu này phản ánh cơ cấu thu nhập tín dụng đối với DNVVN trong tổng cơ cấu thu nhập của ngân hàng. Nó trực tiếp cho thấy hiệu quả của hoạt động tín dụng đối với DNVVN và khả năng sinh lời từ hoạt động này. Tỷ trọng thu nhập từ hoạt động tín dụng đối với DNVVN càng cao thì càng chứng tỏ chất lượng tín dụng đối với DNVVN càng cao.

1.2.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng

· Các nhân tố chủ quan về phía ngân hàng

· Chính sách tín dụng
Mỗi ngân hàng có một chính sách tín dụng riêng. Đó là hệ thống các biện pháp liên quan đến việc mở rộng hay thu hẹp tín dụng để đạt được những mục tiêu đã hoạch định của ngân hàng đó. Chính sách tín dụng là hướng dẫn chung cho cán bộ và nhân viên ngân hàng, tạo sự thống nhất chung trong hoạt động nhằm hạn chế rủi ro, nâng cao khả năng sinh lời. Chính sách tín dụng bao gồm chính sách khách hàng, chính sách quy mô và giới hạn cho vay, chính sách lãi suất, chính sách về thời hạn cho vay và kỳ hạn nợ, chính sách liên quan đến tài sản bảo đảm… Các chính sách này giúp cho hoạt động tín dụng đi đúng hướng, nó góp phần quyết định đến sự thành công hay thất bại của một ngân hàng. Một chính sách tín dụng đúng đắn sẽ thu hút được nhiều khách hàng vay vốn, đảm bảo khả năng sinh lời từ hoạt động tín dụng cho ngân hàng trên cơ sở phân tán được rủi ro, tuân thủ pháp luật, đường lối chính sách của Nhà nước. Như vậy để đảm bảo hoạt động tín dụng của NHTM thực sự mang lại lợi nhuận cao cho ngân hàng thì các ngân hàng đều phải xây dựng được một chính sách tín dụng hợp lý, đảm bảo điều kiện thuận lợi cho khách hàng khi vay vốn cũng như đảm bảo an toàn trong cho vay của các NHTM nhưng đồng thời vẫn đảm bảo mức sinh lời cho ngân hàng. 
· Chất lượng thông tin
Chất lượng thông tin là một nhân tố không kém phần quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng của ngân hàng. Trước khi quyết định cấp tín dụng cho DNVVN, ngân hàng phải có được thông tin cần thiết liên quan đến đối tượng khách hàng để đánh giá khả năng trả nợ của họ. Những thông tin này có thể được cung cấp từ nhiều nguốn như: thông tin lấy sẵn từ hỗ sơ khách hàng, thông tin lấy từ cơ quan quản lý (tổng cục thống kê, thuế, cơ quan chủ quản, chính quyền địa phương) , thông tin qua điều tra, phỏng vấn và các nguốn khác (Báo cáo tổng kết, truyền hình…). Ngoài ra, ngân hàng cũng cần quan tâm đến tình hình kinh tế xã hội xu hướng phát triển cạnh tranh của ngành nghề, những yếu tố có thể thay đối hay ảnh hưởng đến dự án cho vay trong tương lai. 
· Trình độ nghiệp vụ và tư các đạo đức của nhân viên ngân hàng
Một ngân hàng muốn hoạt động kinh doanh tốt trước hết phải có một đội ngũ cán bộ công nhân viên năng động sáng tạo trong kinh doanh với phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, luôn đặt lợi ích của tập thể lên đầu. Sau nữa là phải có trình độ nghiệp vụ , có kiến thức về kinh tế, pháp luật, thị trường, có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, có thái độ phục vụ khách tốt, tạo được niềm tin của khách hàng vào ngân hàng, thường xuyên nâng cao phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ nghề nghiệp để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao ở mức cao nhất… Cán bộ ngân hàng phải thực sự là người bạn đồng hành của khách hàng qua thái độ phục vụ khách hàng tận tình và khả năng tư vấn về hoạt động kinh doanh trên thị trường.
· Khả năng tài chính và trang thiết bị của ngân hàng
Ngân hàng cũng như mọi ngành nghề kinh doanh khác đều cần có vốn và cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh.


Quy mô nguồn vốn của ngân hàng là một nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến khả năng cho vay của ngân hàng. Các ngân hàng lớn thường cấp tín dụng có giá trị lớn cho các doanh nghiệp trong khi các ngân hàng thường tập trung vào các khoản tín dụng có quy mô nhỏ.


Trang thiết bị hiện đại cũng là một yếu tố không thể thiếu trong hoạt động của ngân hàng. Các ngân hàng cần phải tăng cường đổi mới trang thiết bị để từng bước nâng cao chất lượng tín dụng.


· Các nhân tố khách quan

· Các nhân tố về phía doanh nghiệp
· Năng lực tài chính của doanh nghiệp
Năng lực tài chính của doanh nghiệp không những ảnh hưởng đến bản thân doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng của ngân hàng. Doanh nghiệp muốn vay vốn ngân hàng thì đòi hỏi phải có đủ năng lực tài chính để trả nợ. Mặt khác, khi vay được vốn của ngân hàng rồi, nếu doanh nghiệp hoạt động không có hiệu quả sẽ không phát huy được nguồn tín dụng của ngân hàng, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng trả nợ cho ngân hàng. Do đó, ngân hàng cần đánh giá đúng tình hình tài chính cũng như khả năng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là DNVVN để đưa ra được quyết định cấp tín dụng đúng đắn, tránh được rủi ro đồng thời đem lại lợi nhuận cho ngân hàng.
· Sự trung thực của doanh nghiệp
Sự trung thực của doanh nghiệp cũng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng của ngân hàng. Nhiều DNVVN mạo hiểm với kỳ vọng thu được lợi nhuận cao, họ sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để lừa gạt ngân hàng làm cho ngân hàng không xác định được chính xác về mục đích sử dụng vốn của doanh ngiệp, gây ra rủi ro cho ngân hàng trong việc thu hồi nợ. Hoặc có thể do yếu kém về quản trị, không ít DNVVN lập báo cáo tài chính không minh bạch, cung cấp thông tin không chính xác, không trung thực cho ngân hàng. Điều này khiến cho ngân hàng khó khăn trong việc theo dõi tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, do vậy hoạt động tín dụng đối với DNVVN có thể gặp rủi ro.
· Nhân tố thuộc môi trường kinh tế
· Chu kỳ kinh tế
Chu kỳ kinh tế có tác động đến hoạt động của ngân hàng nói chung và hoạt động tín dụng nói riêng. Khi nền kinh tế đang ở giai đoạn trăng trưởng và ổn định, các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn lớn đồng thời khả năng trả nợ cao nên các ngân hàng có thể tăng trưởng tín dụng để thu lợi. Ngược lại, khi nền kinh tế đang trong thời kỳ suy thoái, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp bị thu hẹp, làm ăn không hiệu quả. Nhu cầu vốn giảm và ngân hàng sẽ gặp khó khăn trong việc thu hồi nợ dẫn đến chất lượng tín dụng bị đe dọa, ngân hàng làm ăn thua lỗ.
· Nhân tố pháp lý
Nhân tố pháp lý có ảnh hưởng quan trọng đến chất lượng tín dụng. Nhân tố pháp lý bao gồm tính đồng bộ, khoa học của hệ thống pháp luật, tính đầy đủ thống nhất của các văn bản dưới luật đồng thời gắn liền với quá trình chấp hành và thực thi pháp luật. Thiếu pháp luật cơ chế quản lý của Nhà nước sẽ không có hiệu lực và hiệu quả. Bởi vậy xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật cũng chính là quá trình hoàn thiện quản lý nhà nước về kinh tế. Yêu cầu đối với hệ thống pháp luật là: Tính khách quan, tính quy luật, tính cưỡng chế, và tính hệ thống. Trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, mọi quy phạm pháp luật về kinh tế đi ngược lại lợi ích kinh tế, cản trở, kìm hãm kinh tế cần phải sửa đổi, hoàn thiện cho phù hợp với quá trình phát triển. Vì vậy, nhân tố pháp lý có vị trí hết sức quan trọng đến hoạt động ngân hàng nói chung và chất lượng tín dụng nói riêng.
· Tình hình kinh tế chính trị xã hội trong nước và trên thế giới

Một quốc gia có môi trường chính trị- xã hội ổn định và phát triển sẽ tạo điều kiện thuận lợi và yên tâm cho các nhà đầu tư. Xã hội có ổn định thì nền kinh tế mới được phát triển, bất cứ một sự biến động nào về chính trị hay xã hội cũng đều gây ra sự xáo động cho toàn bộ nền kinh tế. Do đó mà sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng, làm tác động đến hoạt động của ngân hàng trong đó có hoạt động cho  vay.
Xu hướng toàn cầu hoá đang diễn ra sôi động trên thế giới. Vì thế tính hình kinh tế - chính trị- xã hội ở nước ngoài cũng ảnh hưởng tới đời sống kinh tế - chính trị - xã hội trong nước từ đó ảnh hưởng tới ngành ngân hàng và chất lượng tín dụng của ngân hàng.

CHƯƠNG 2 
THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI NHÁNH NHCT BA ĐÌNH

2.1. Khái quát về NHCT Chi nhánh Ba Đình
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của NHCT Chi nhánh Ba Đình
Ngày 01/07/1988, thực hiện nghị định 53 của Hội đồng bộ trưởng ( nay là chính phủ ) ngành Ngân hàng chuyển hoạt động từ cơ chế hành chính, kế hoạch hoá sang hạch toán kinh tế kinh doanh theo mô hình quản lý Ngân hàng hai cấp ( Ngân hàng nhà nước - NHTM )  lấy lợi nhuận làm mục tiêu trong hoạt động kinh doanh, các NHTMQD lần lượt ra đời ( NHCT - NHNT - NHĐT&PT - NHNN&PTNT ). Trong bối cảnh chuyển đổi đó, Ngân hàng Ba Đình cũng đã được chuyển đổi thành một chi nhánh NHTM quốc doanh với tên gọi Chi nhánh Ngân hàng Công thương quận Ba Đình trực thuộc Ngân hàng Công thương thành phố Hà Nội. Hoạt động kinh doanh mang tính kinh doanh thực sự, thông qua việc đổi mới phong cách giao tiếp, phục vụ, lấy lợi nhuận làm mục tiêu kinh doanh, cùng với việc đa dạng hoá các loại hình kinh doanh dịch vụ, khai thác và mở rộng thị trường, đưa thêm các sản phẩm dịch vụ mới vào kinh doanh. Lúc này Ngân hàng Công thương Ba Đình hoạt động theo mô hình quản lý NHCT ba cấp ( TW - Thành phố - quận ). Với mô hình quản lý này, trong những năm đầu thành lập ( 7/88 - 3/93 ) hoạt động kinh doanh của NHCT Ba Đình kém hiệu quả, không phát huy được thế mạnh và ưu thế của một chi nhánh NHTM trên địa bàn thủ đô, do hoạt động kinh doanh  phụ thuộc hoàn toàn vào NHCT Thành phố Hà Nội, cùng với những khó khăn, thử thách của những năm đầu chuyển đổi mô hình kinh tế theo lối đổi mới của Đảng. Trước những khó khăn vướng mắc từ mô hình tổ chức quản lý, cũng như từ cơ chế, bắt đầu từ 01/04/1993, Ngân hàng Công thương Việt Nam thực hiện thí điểm mô hình tổ chức NHCT hai cấp ( Cấp TW - quận ), xoá bỏ cấp trung gian là Ngân hàng công thương Thành phố Hà Nội, cùng với việc đổi mới và tăng cường công tác cán bộ. Do vậy, ngay sau khi nâng cấp quản lý cùng với việc đổi mới cơ chế hoạt động, tăng cường đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực thì hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Công thương Ba Đình đã có sức bật mới, hoạt động kinh doanh theo mô hình một NHTM đa năng, có đầy đủ năng lực, uy tín để tham gia cạnh tranh một cách tích cực trên thị trường. Nhanh chóng tiếp cận được thị trường và không ngừng đổi mới, hoàn thiện mình để thích nghi với các môi trường kinh doanh trong cơ chế kinh tế thị trường.

Kể từ khi chuyển đổi mô hình quản lý mới cho đến nay, hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHCT Khu vực Ba Đình không ngừng phát triển theo định hướng “ổn định - an toàn - hiệu quả và phát triển” cả về quy mô, tốc độ tăng trưởng, địa bàn hoạt động cũng như về cơ cấu - màng lưới, tổ chức bộ máy. Cho đến nay , bộ máy hoạt động của chi nhánh NHCT Khu vực Ba Đình có trên 300 cán bộ - nhân viên ( trong đó trên 85% có trình độ đại học và trên đại học, 10% có trình độ trung cấp và đang đào tạo đại học, còn lại là lao động giản đơn ) với 12 phòng nghiệp vụ, 1 phòng giao dịch, 12 quỹ tiết kiệm, hoạt động trên một địa bàn rộng bao gồm các quận: Ba Đình - Hoàn Kiếm - Tây Hồ. Từ năm 1995 đến nay hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHCT Khu vực Ba Đình liên tục được NHCT Việt Nam công nhận là một trong những Chi nhánh xuất sắc nhất trong hệ thống NHCT Việt Nam . 


Trong hơn 10 năm qua chi nhánh Ba Đình đã không ngừng phát triển cả về quy mô và chất lượng, thể hiện mình là 1 trong những chi nhánh lớn mạnh và hoạt động hiều quả nhất của hệ thống ngân hàng công thương.

2.1.2. Bộ máy tổ chức
Sơ đồ: Cơ cấu tổ chức các phòng ban của NHCT Ba Đình

2.1.3. Các hoạt động của NHCT Chi nhánh Ba Đình
Trong 3 năm qua, tình hình kinh tế chính trị thế giới cũng như trong nước có nhiều bất ổn, nhưng ngành ngân hàng của Việt nam nói chung và chi nhánh NHCT Ba Đình nói riêng vẫn tăng trưởng với tốc độ khả quan.

Năm 2005, lũng đoạn các tập đoàn kinh tế lớn và sự biến động các đồng tiền chủ chốt đã làm giá của nhiều nguyên vật liệu tăng cao.Việt nam đứng trước khó khăn vì hạn hán kéo dài,dịch cúm gia cầm liên tục bùng phát, sức ép tăng giá bán nhiều loại vật tư, hàng  hoá như lương thực, thực phẩm, thuốc men, xăng dầu… đã tác động đến chỉ số giá tiêu dùng, đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của  các  doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, nợ đến hạn không trả được, nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng thương mại nói chung và Chi nhánh Ngân hàng Công thương Ba Đình nói riêng

Năm 2006, hoạt động của các Ngân hàng thương mại diễn ra sôi động, nhiều Ngân hàng mới được thành lập.Các ngân hàng mở thêm nhiều chi nhánh và điểm giao dịch , đồng thời nhiều NHTMCP tăng vốn điều lệ. Đây là thời kỳ thị trường chứng khoán diễn ra sôi động, giá cổ phiếu liên tục tăng.Tuy nhiên trong năm 2006,lãi suất trên thị trường thế giới có nhiều biến động, FED đã nhiều lần điều chỉnh tăng lãi suất (5,25%/năm) đã tác động trực tiếp đến quan hệ tỷ giá và lãi suất của đồng Việt Nam, làm cho lãi suất huy động vốn VNĐ luôn không ổn định, cạnh tranh giữa các Ngân hàng ngày càng trở nên mạnh mẽ gay gắt hơn. 

Năm 2007 trái ngược với tình hình năm 2006, thị trường chứng khoán bớt nóng, giá cổ phiếu sụt giảm. Đặc biệt, FED nhiều lần điều chỉnh giảm lãi suất, do đó tỷ giá đồng USD giảm, các Ngân hàng hạn chế mua ngoại tệ vào. Trong thời buổi cạnh tranh, điều này ảnh hưởng lớn đến các Ngân hàng thương mại bởi vì nhiều khách hàng truyền thống, khách hàng có uy tín, có kim ngạch xuất khẩu lớn thường bán ngoại tệ, chiết khấu bộ chứng từ, thanh toán quốc tế, vay vốn, gửi tiền... tại ngân hàng mình, nay không mua vào USD thì dễ bị khách hàng bỏ đi sang ngân hàng khác.

Những biến động trên tác động không nhỏ đến hoạt động kinh doanh tiền tệ của ngành Ngân hàng. Song với nỗ lực quyết tâm cao, chi nhánh NHCT Ba Đình đã có nhiều cố gắng , nên kết quả kinh doanh đạt được rất khả quan, huy động vốn liên tục tăng qua các năm, nợ xấu có chiều hướng giảm, lợi nhuận luôn vượt so với kế hoạch đạt ra. 
2.1.3.1. Hoạt động huy động vốn:
Nhìn chung trong những năm gần đây, tăng trưởng huy động vốn của chi nhánh đều đạt mức trên 14%.

Đến 31/12/2006 tổng nguồn vốn huy động đạt 4.350 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước tăng 4,47%, trong đó tiền gửi VND là 3.497 tỷ, tăng 0,8%, tiền gửi ngoại tệ 853 tỷ, tăng 23%.

Cuối năm 2007 tổng nguốn vốn huy động tăng 12.6% so với cùng kỳ năm 2006,trong đó tiền gửi VNĐ là 4.030 tỷ đồng, tăng 15,24%, tiền gửi ngoại tệ là 869 tỷ, tăng 0.2%
Có thể thấy rằng công tác huy động vốn của chi nhánh được thực hiện có hiệu quả nên quy mô huy động vốn năm sau luôn tăng hơn năm trước. Nguồn tiền gửi VND luôn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu huy động của chi nhánh. Tuy nhiên, năm 2006 và 2007 có sự biến động lớn và trái ngược nhau trong cơ cấu tổng nguồn vốn huy động. Năm 2006 do ảnh hưởng của việc tăng lãi suất của FED , đồng thời cạnh tranh giữa các Ngân hàng làm cho lãi suất huy động vốn VNĐ luôn không ổn định nên tiền gửi VNĐ tăng rất ít (chỉ tăng 0,8%), trong khi huy động ngoại tệ tăng mạnh (23%). Năm 2007, FED cắt giảm lãi suất làm tỷ giá đồng USD giảm, Ngân hàng hạn chế mua ngoại tệ vào do đó huy động ngoại tệ chỉ tăng 0,2% so với năm trước, ngược lại huy động VNĐ tăng mạnh hơn. 

· Cơ cấu nguồn vốn          

Bảng 2.1 
Cơ cấu nguồn vốn của Chi nhánh NHCT Ba Đình
(đơn vị tỷ đồng)

	Chỉ tiêu
	2005
	2006
	2007

	
	số tiền
	số tiền
	06/05
	số tiền
	07/06

	NV huy động từ các TCKT
	2050
	1962
	-4%
	2582
	+31,6%

	NV huy động từ dân cư
	2114
	2388
	+13%
	2317
	-3%

	Tổng NV 
	4164
	4350
	+4,5%
	4899
	+12,6%


(Nguồn từ báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Chi nhánh)
Năm 2006 nguồn vốn huy động từ dân cư tăng 13% so với năm 2005, nhưng đến  năm 2007 lại giảm 3% so với năm 2006. Nguồn vốn huy động từ dân cư giảm là do nhiều nguyên nhân, lạm phát tăng cao làm cho đồng tiền mất giá nên đối với các nhà dầu tư gửi tiền tiết kiệm không còn là sự lựa chọn hấp dẫn.Trong khi đó Thị trường bất động sản, thị trường Vàng lại đang khởi sắc, hấp dẫn các khách hàng dân cư.Chính vì vậy nhiều khách hàng đầu tư nguồn vốn nhàn rỗi vào thị trường bất động sản và thị trường vàng thay vì gửi Ngân hàng nên làm cho nguồn huy động của dân cư giảm

Năm 2006 nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế giảm 4% so với năm 2005, nhưng đến năm 2007 lại tăng đột biến 31,6% so với năm 2006. Nguồn tiền gửi từ các TCKT là những nguồn tiền lớn, do đó Chi nhánh đã rất quan tâm đến việc huy động được nguồn tiền từ các TCKT này.
2.1.3.2. Hoạt động tín dụng
Bảng 2.2
Tính hình hoạt động tín dụng của Chi nhánh giai đoạn 2005 – 2007
(Đơn vị tỷ đồng)
	Chỉ tiêu
	2005
	2006
	2007

	Tổng dư nợ tín dụng
	2816
	2360
	2645

	Dư nợ VNĐ
	1950
	1710
	1844

	Dư nợ ngoại tệ
	866
	650
	801


Năm 2006 tổng dư nợ cho vay là 2360 tỷ giảm 16,2% so với năm 2005. Trong đó dư nợ cho vay VND là 1710 tỷ(giảm 13,31% so với năm 2005), dư nợ  ngoại tệ quy ra VND là 650 tỷ (giảm 25% so với năm 2005).

Năm 2007 tổng dư nợ cho vay đạt 2645 tỷ, tăng 12,1% so với năm 2006. Trong đó dư nợ cho vay VNĐ là 1844 tỷ đồng (tăng 7,8% so với năm 2006), dư nợ ngoại tệ quy ra VNĐ là 801 tỷ đồng (tăng23,2% so với năm 2006).

Năm 2006, dư nợ cho vay giảm hơn so với năm trước đó bởi năm 2006 doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn lớn được duyệt hạn mức cho vay thấp hơn, một số doanh nghiệp trả nợ nhiều hơn so với số vay, hoặc có tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính yếu kém phải giảm dần dư nợ. Mặt khác việc tìm kiếm, khai thác khách hàng tốt để cho vay còn nhiều hạn chế, nên dư nợ năm 2006 không tăng trưởng mà còn bị suy giảm.

Trái ngược với năm 2006, năm 2007 tình hình dư nợ cho vay khả quan hơn do Chi nhánh đã lựa chọn khai thác những khách hàng có tình hình tài chính lành mạnh, những doanh nghiệp yếu kém giảm dần dư nợ và tích cực thu nợ xấu và nợ gia hạn, tăng cường cho vay tài sản bảo đảm.

· Chất lượng tín dụng

Tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính của nhiều doanh nghiệp còn gặp khó khăn, làm ăn kém hiệu quả gây tình trạng nợ nần dây dưa ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng của của chi nhánh. Do đó, Chi nhánh rất chú trọng công tác thẩm định tín dụng. Cùng với việc đánh giá thực trạng và chất lượng của từng đơn vị vay vốn, Chi nhánh đã áp dụng một loạt các giải pháp khác như rà soát lại các doanh nghiệp, bổ sung tài sản thế chấp cầm cố trong các doanh nghiệp nhà nước, đẩy mạnh đầu tư cho vay các thành phần kinh tế khác, tiếp tục xử lý nợ tồn đọng, bám sát tình hình thanh toán vốn để thu nợ, xác định mức tín dụng đối với từng doanh nghiệp vay vốn.
Bảng 2.3

Chất lượng tín dụng theo nhóm nợ qua các năm:
( đơn vị tỷ đồng)
	Chỉ tiêu
	2005
	2006
	06/05
	2007
	07/06

	Tổng nợ
	2.816
	2.360
	-16,2%
	2.645
	12,1%

	-nhóm 1

tỷ trọng
	2.590

92,98%
	2.177

92,25%
	-15,9%
	2.494

94,25%
	14,56%

	-nhóm 2

tỷ trọng
	148,639

5,3%
	183

7,75%
	24%
	110

4,2%
	40%

	Nhóm nợ xấu(III-V)

tỷ trọng
	77,361

2,75%
	0,927

0,04%
	-98,8%
	41

1,55%
	4323%


- Dư nợ xấu: Có thể thấy tình hình tồn đọng nợ xấu đã được cải thiện, tỷ trọng nợ xấu đã giảm vào năm 2006.Nhưng đến năm 2007 nợ xấu đã tăng lên so với năm 2006, tuy nhiên nợ xấu cũng chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng dư nợ.
- Nợ gia hạn và nợ quá hạn: Một số mặt hàng phân bón , sắt thép có thời điểm tiêu thụ chậm, nợ đọng vốn trong đầu tư xây dựng cơ bản kéo dài nên đã phát sinh gia hạn và nợ quá hạn cuối tháng 9 năm 2005 lên tới 178 tỷ đồng, số tiền phải trích lập rủi ro lên tới 112 tỷ đồng.Với những biện pháp kịp thời đến 31/12/2005 sau khi xử lý rủi ro, nợ gia hạn và nợ quá hạn chỉ còn 65 tỷ đồng, trong đó nợ quá hạn là 19,367 tỷ đồng. Sau một năm, đến 31/12/2006, nợ quá hạn chỉ còn lại 4,461 tỷ đồng giảm 76,97% so với năm 2005 nhưng nợ gia hạn lại tăng 64,15% đạt 68,837 tỷ đồng.
2.1.3.3. Hoạt động tài trợ thương mại

· hoạt động thanh toán quốc tế 
Về hoạt động thanh toán quốc tế, khối lượng thanh toán quốc tế ngày càng tăng cả về số món và giá trị thanh toán. Chi nhánh đã đảm bảo được quyền lợi cho các bên mua bán trong thanh toán hàng nhập, hàng xuất và chuyển tiền. Các giao dịch thanh toán được thực hiện kịp thời, chính xác, không để xảy ra sai xót. Ngoài ra, Chi nhánh còn tư vấn cho khách hàng lựa chọn các phương thức thanh toán thích hợp, phối hợp với các phòng khách hàng để áp dụng các chính sách phí dịch vụ và lãi suất phù hợp, thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ theo quy định của Ngành, của Nhà nước.
· Hoạt động kinh doanh ngoại tệ

Về hoạt động kinh doanh ngoại tệ, doanh số mua bán ngoại tệ ngày càng tăng cao. Ngoài thu đổi mua bán ngoại tệ của các đại lý, qua thị trường tự do và thị trường liên Ngân hàng, Chi nhánh còn khai thác, thu mua từ các doanh nghiệp xuất khẩu, đơn vị có nguồn ngoại tệ lớn, đồng thời theo dõi sát sao chặt chẽ luồng tiền  đi - đến, tỷ giá, hạn mức, điều chuyển vốn…Do vậy không có rủi ro, trạng thái ngoại tệ được khắc phục, tuân thủ theo đúng qui định của NHCTVN.
· Nghiệp vụ bảo lãnh :

Bảng 2.4

Tình hình kết quả nghiệp vụ bảo lãnh trong những năm vừa qua:

(đơn vị tỷ đồng)
	Chỉ tiêu
	2005
	2006
	06/05
	2007
	07/06

	Số món
	1374
	1907
	+39%
	2415
	+16%

	Giá trị
	308
	491,85
	+60%
	544
	+10%

	Số dư bảo lãnh
tính đến 31/12
	496
	611,34
	+23%
	644
	+5%


( Nguồn báo cáo kết quả kinh doanh của Chi nhánh NHCT Ba Đình)
Về nghiệp vụ bảo lãnh, số món bảo lãnh Chi nhánh phát hành đều tăng qua các năm, nhưng giá trị và số dư bảo lãnh trong năm 2005 lại giảm nguyên nhân là do Chi nhánh đã hạn chế và giảm dần hạn mức tín dụng với một số doanh nghiệp trong ngành giao thông vận tải và xây dựng. Năm 2006 và năm 2007, số món bảo lãnh Chi nhánh phát hành tăng, đồng thời giá trị và số dư bảo lãnh cũng tăng. Không có món bảo lãnh nào Chi nhánh phải thanh toán thay cho bên được bảo lãnh, phí dịch vụ từ hoạt động này góp phần đáng kể vào khối lượng thu dịch vụ chung của Chi nhánh.
2.1.3.4. Các hoạt động khác

· Phát triển dịch vụ thẻ : 

Đến năm 2005 chi nhánh đã phát hành được 3.142 thẻ ATM và 25 thẻ VISA/MASTER card, lắp đặt được 11 máy thanh toán thẻ. Riêng năm 2005 phát hành được 1.438 thẻ , đạt 119.8% so với kế hoạch.

Trong năm 2006 đã phát hành được 2.908 thẻ nâng tổng số thẻ ATM chi nhánh đang quản lý lên 5.831 thẻ, lắp đặt được tổng số 13 máy ATM, thiết lập và lắp đặt 20 máy thanh toán EDC. So với kế hoạch và yêu cầu phát triển dịch vụ thanh toán thẻ thì số thẻ đã phát hành và số cơ sở chấp nhận đặt máy thanh toán thẻ còn thấp. Do vậy khối lượng thanh toán qua thẻ, thu phí dịch vụ còn bị hạn chế. Năm 2007 Chi nhánh tiếp tục mở rộng mạng lưới lắp đặt máy ATM và phát hành thêm nhiều loại thẻ mới với nhiều tính năng tiện ích cho người sử dụng.

· Kế toán giao dịch:

Cơ chế thanh toán của NHNN không ngừng được hoàn thiện đã tạo sơ sở cho các NHTM hoạt động và cùng với quá trình đổi mới, áp dụng công nghệ cao vào  dịch vụ thanh toán, khối lượng thanh toán qua Ngân hàng được gia tăng, tỷ trọng thanh toán không dùng tiền mặt được tăng lên rõ rệt.

Năm 2005, với khối lượng khách hàng giao dịch ngày càng lớn, để phục vụ khách hàng được thuận lợi, nhanh chóng, Chi nhánh đã thiết lập thêm 7 cửa giao dịch, nâng số cửa giao dịch lên 12, đồng thời bố trí đủ cán bộ đáp ứng được yêu cầu thanh toán theo chương trình hiện đại hoá, với khối lượng thanh toán trên 36.916 tỷ VNĐ và 212,90 triệu USD, bao gồm 227.435 món trong đó có 136.515 món thanh toán không dùng tiền mặt 28.810 tỷ VNĐ.

Đến hết năm 2006 có 5.554 tài khoản tiền gửi giao dịch thanh toán, tăng 9,4% so với năm trước; khối lượng thanh toán 299.75 món, tăng 8,2%; doanh số thanh toán không dùng tiền mặt chiếm tỷ trọng 81,35%, tăng 3,49% so với năm trước. Các món thanh toán, chuyển tiền đã thực hiện theo đúng quy trình nghiệp vụ, quy trình thanh toán điện tử trên hệ thống INCAS đảm bảo kịp thời , chính xác, an toàn tài sản.

· Công tác quản lý kho quỹ

Năm 2005, doanh số thu chi tiền mặt cả năm 11.050 tỷ VNĐ và 226,050,133USD. Phát hiện và thu giữ 245 tờ tiền giả tổng mệnh giá 21 triệu đồng, trả lại tiền thừa cho khách hàng: 460 món với 477,50 triệu đồng, trong đó VNĐ có món cao nhất là 50 triệu đồng, ngoại tệ có món cao nhất là 1000 USD. Kho quỹ trong năm 2005 được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Năm 2006, khối lượng tiền mặt thu chi qua quỹ Ngân hàng trong năm đạt 14.610 tỷ VNĐ, tăng 32,2% so với năm trước; ngoại tệ 390 triệu USD tăng 17,2% . Trong năm, 2006 đã trả lại cho khách hàng nộp tiền thừa 398 món với số tiền 559,45 triệu VNĐ, 12.200 USD và 3.000 EUR trong đó có món tiền thừa cao nhất là 100 triệu VNĐ.

Năm 2007 chi nhánh tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý kho quỹ và được NHNN Hà Nội và NHCTVN nhận xét đánh giá là đơn vị chấp hành tốt các quy chế thu chi tiền mặt và bảo quản an toàn kho quỹ.

· Công tác kiểm tra kiểm soát 

Trong ba năm qua, Chi nhánh luôn thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy trình nghiệp vụ của NHNN và NHCTVN nên nhìn chung không có sai sót lớn, kịp thời chỉnh sửa các sai sót trong nghiệp vụ tín dụng, kế toán, tiết kiệm…sau kiểm tra của các đoàn thanh tra NHNN, kiểm tra của NHCTVN.
2.1.4 Kết quả kinh doanh
Biểu đồ 2.1
 Lợi nhuận của chi nhánh qua các năm
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Lợi nhuận chưa tính dự phòng rủi ro tăng, năm sau tăng hơn so với năm trước.Tuy nhiên, sau khi trích dự phòng rủi ro, có thể thấy sự khác biệt đáng kể giữa các năm. Lợi nhuận đã trích DPRR của năm 2006 tăng 27,4% so với năm 2005, nhưng đến năm 2007 lại giảm xuống 52,23% so với năm 2006, thậm chí còn thấp hơn cả mức lợi nhuận đã trích DPRR của năm 2005. 
2.2. Thực trạng chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHCT Chi nhánh Ba Đình

2.2.1. Tốc độ tăng trưởng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh NHCT Ba Đình

Trong 3 năm gần đây, mức mức tăng trưởng tín dụng của toàn chi nhánh biến động tăng giảm thất thường, năm 2005 là 48,7%, năm 2006 là        -16,2%, năm 2007 là 12%. Năm 2006 mức tăng trưởng âm thể hiện quy mô tín dụng giảm so với năm trước. Tuy nhiên đến năm 2007 tình hình đã được cải thiện, mức tăng trưởng tín dụng đã tăng lên đáng kể so với năm 2006. Trong khi đó mức tăng trưởng tín dụng đối với DNVVN qua 3 năm có khả quan hơn, năm 2005 là 28%, năm 2006 là 31%, năm 2007 là -2%. Năm 2006,  trong khi tăng trưởng tín dụng của toàn Chi nhánh giảm thì mức tăng trưởng tín dụng đối với DNVVN lại tăng. Điều đó cho thấy Chi nhánh rất chú trọng tới cho vay đối tượng DNVVN. Tuy nhiên năm 2007 mức tăng trưởng tín dụng đối với DNVVN là -2%, cho thấy quy mô tín dụng đối với DNVVN đã giảm so với năm trước. Dưới đây là biẻu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng tín dụng chung của toàn Chi nhánh và tốc độ tăng trưởng tín dụng đối với DNVVN:
Biểu đồ 2.2
Tốc độ tăng trưởng tín dụng toàn chi nhánh

 và tốc độ tăng trưởng tín dụng đối với DNVVN
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Trước thực trạng mức tăng trưởng tín dụng đối không ổn định như vậy, Chi nhánh NHCT Ba Đình cần có những biện pháp để thu hút được nhiều khách hàng mới như tăng cường quảng cáo, giới thiệu sản phẩm… Đồng thời chi nhánh cần có những chính sách tiếp cận nhiều hơn, củng cố quan hệ với khách hàng truyền thống và tạo quan hệ với nhiều khách hàng mới. Có như vậy chất lượng tín dụng mới được nâng cao cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.
2.2.2.  Tình hình dư nợ tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 
         Trong 3 năm gần đây, Chi nhánh đã chú trọng quan tâm hơn tới đối tượng khách hàng là DNVVN, do đó tỷ trọng cho vay DNVVN ngày càng tăng dần trong tổng dư nợ của Chi nhánh. Tính đến tháng 12 năm 2007 tổng dư nợ toàn phòng khách hàng 2 là 528 tỷ, bao gồm 89 khách hàng doanh nghiệp và 15 khách hàng cá nhân.
· Dư nợ tín dụng chia theo thời hạn
Bảng 2.4

Dư nợ tín dụng đối với DNVVN chia theo thời hạn
(đơn vị tỷ đồng)

	Chỉ tiêu
	2005
	2006
	2007

	
	số tiền
	số tiền
	06/05
	số tiền
	07/06

	Dư nợ ngắn hạn
	348,72
	476,8
	36,7%
	420,5
	-11,8%

	tỷ trọng(%)
	85
	89
	
	80
	

	Dư nợ trung hạn
	27,55
	16,57
	-39,8%
	59,43
	59%

	tỷ trọng(%)
	7
	3
	
	11
	

	Dư nợ dài hạn
	33,83
	44,1
	30,4%
	48,54
	9%

	tỷ trọng(%)
	8
	8
	
	9
	

	Tổng dư nợ
	410,1
	537,4
	31%
	528,5
	-2%


(Nguốn báo cáo tín dụng của phòng khách hàng DNVVN)

Xét về cơ cấu dư nợ theo thời hạn thì tỷ lệ dư nợ ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng cao hơn so với dư nợ trung hạn và dài hạn (trên 80% tổngdư nợ). Tuy nhiên, dư nợ đối với các khoản vay trung dài hạn có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn so với dư nợ ngắn hạn, năm 2005 là 15%, năm 2006 là 11%, năm 2007 là 20%.  Ngân hàng duy trì tỷ trọng dư nợ ngắn hạn ở mức cao hơn so với dư nợ trung dài hạn. Điều này chứng tỏ Chi nhánh luôn tăng cường kiểm soát tăng trưởng hoạt động tín dụng đặc biệt đối với DNVVN nhằm giảm thiểu rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng. Mặt khác, Chi nhánh không chỉ quan tâm đến vấn đề giảm thiểu rủi ro mà còn chú trọng mở rộng tín dụng. Chính vì vậy mà các khoản tín dụng trung và dài hạn có tốc độ tăng trưởng nhanh, phù hợp với mục tiêu phát triển của Chi nhánh.
· Dư nợ tín dụng theo tài sản đảm bảo
Trong 3 năm gần đây, cơ cấu dư nợ của Chi nhánh có nhiều thay đổi. Đặc biệt, năm 2006 là năm bắt đầu thực hiện các QĐ 070; 071; 072/ QĐ- HĐQT ngày 03/4/2006 của HĐQT- NHCTVN ban hành với định hướng là tăng cường chất lượng tín dụng bằng cách nâng cao các tiêu chuẩn tín dụng sàng lọc khách hàng. Tiêu chuẩn này nhằm thắt chặt hơn những quy định về cho vay nhằm hạn chế những rủi ro tín dụng có thể xảy ra ảnh hưởng không tốt đến hoạt động của Chi nhánh. Do đó, cơ cấu dư nợ theo TSBĐ của Chi nhánh cũng như đối với DNVVN có sự thay đổi đáng kể.
Bảng 2.5

 Dư nợ tín dụng theo TSBĐ
(đơn vị tỷ đồng)
	Chỉ tiêu
	2005
	2006
	2007

	dư nợ không có TSBĐ
	84
	98,9
	76,8

	Tỷ trọng (%)
	20,5
	18,4
	14.5

	Tổng dư nợ
	410,1
	537,4
	528,5


(Nguồn báo cáo tín dụng của phòng khách hàng DNVVN)

Qua bảng số liệu trên, ta có thể thấy tỷ lệ cho vay không có TSBĐ ngày càng giảm đi do ngân hàng nâng cao điều kiện cho vay. Ngân hàng chú trọng cho vay có tài sản bảo đảm, đặc biệt ưu tiên đối với các khoản vay có TSBĐ có tính thanh khoản cao nhằm đảm bảo khả năng thu nợ an toàn.
2.2.3.  Tình hình nợ quá hạn của doanh nghiệp vừa và nhỏ
 Tỷ lệ nợ quá hạn là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá chất lượng tín dụng của ngân hàng, nó phản ánh những rủi ro tín dụng mà ngân hàng phải đối mặt. Tuy nhiên, trong hoạt động tín dụng của ngân hàng, nợ quá hạn là một hiện tượng tất yếu, không thể tránh khỏi, chỉ có thể hạn chế chứ không thể triệt tiêu hoàn toàn. Điều quan trọng là phải giảm tỷ lệ nợ quá hạn tới mức thấp nhất. Ở một số nước phát triển, một ngân hàng được đánh giá là có chất lượng tín dụng tốt nếu có tỷ lệ nợ quá hạn từ 1% đến 2%.
Dưới đây là tình hình nợ quá hạn ở Chi nhánh NHCT Ba Đình

Bảng 2.6 

Tình hình nợ quá hạn giai đoạn 2005-2007
(đơn vị tỷ đồng)

	Chỉ tiêu
	2005
	2006
	2007

	
	Chi nhánh
	DNVVN
	Chi nhánh
	DNVVN
	Chi nhánh
	DNVVN

	Tổng 

dư nợ
	2816
	410
	2360
	537
	2645
	529

	Nợ 

quá hạn
	19,6
	11,8
	4,461
	0,629
	3,2
	10,933

	tỷ lệ nợ quá hạn
	0,69%
	2,9%
	0,189%
	0,11%
	0,12%
	2,1%


(nguồn báo cáo tín dụng của phòng khách hàng DNVVN)
Qua bảng số liệu có thể thấy tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ của chi nhánh là rất thấp. Dư nợ tín dụng của toàn chi nhánh tăng đều qua các năm đồng thời nợ quá hạn giảm đều qua các năm thể hiện hoạt động tín dụng của Chi nhánh đạt hiệu quả và tăng trưởng lành mạnh. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ quá hạn đối với DNVVN lại cao hơn tỷ lệ nợ quá hạn chung của toàn chi nhánh. Nguyên nhân là do tình hình sản xuất và tài chính của nhiều DNVVN còn gặp khó khăn, hiệu quả kinh doanh thấp dẫn đến nợ nần dây dưa, kéo dài, không thanh toán vốn kịp thời, trả nợ không đúng hạn cho ngân hàng.  

Dựa trên số liệu của báo cáo tín dụng các năm vừa qua có thể thấy tỷ lệ nợ quá hạn của Chi nhánh nói chung và đối với DNVVN nói riêng ngày càng giảm đi đáng kể. Kết quả này có được là do ban lãnh đạo của Chi nhánh đã rất quan tâm và đề ra những giải pháp tích cực, cụ thể như triển khai thực hiện 7 giải pháp “về nâng cao chất lượng tín dụng” trong đó đánh giá thực trạng về dư nợ và chất lượng tín dụng của từng đơn vị vay vốn, tăng cường cho vay có tài sản đảm bảo có tính thanh khoản cao, đồng thời đẩy mạnh thu nợ xấu, thu hồi nợ đã xử lý.
Biểu đồ 2.3 
Tỷ lệ nợ quá hạn của Chi nhánh và
 tỷ lệ nợ quá hạn đối với DNVVN
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Phòng khách hàng DNVVN đã đóng góp rất đáng kể vào hoạt động thu nợ đã xử lý rủi ro của Chi nhánh. Năm 2005 tổng nợ xấu(nhóm 3, 4, 5) lên tới 54,8 tỷ chủ yếu là các khoản nợ phát sinh từ trước năm 2001, nhiều đơn vị đi vay vốn đã không còn tồn tại,những đơn vị còn đang hoạt động hầu hết đêu chưa thoát khỏi tình trạng sản xuất yếu kém, không có tiền trả nợ. Thực hiện chỉ đạo của Tổng giám đốc, phòng khách hàng DNVVN đã gấp rút đẩy mạnh việc thu hồi và xử lý nợ xấu nên đến tháng 12 năm 2006 sau khi xử lý rủi ro, nợ xấu đã không còn, và cuối năm 2007 cũng không có nợ xấu phát sinh thêm.   
2.2.4. Thu nhập từ hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 

Bảng 2.6
 Thu nhập từ hoạt động tín dụng của Chi nhánh và

 Thu nhập từ hoật đông tín dụng đối với DNVVN
(đơn vị tỷ đồng)

	Chỉ tiêu
	2005
	2006
	2007

	TN từ hoạt động tín dụng của Chi nhánh
	180
	260
	328

	TN từ hoạt động tín dụng đối với DNVVN
	20
	48
	55

	Tỷ trọng(%)
	11
	18
	17


(Nguồn từ phòng tổng hợp chi nhánh NHCT Ba Đình)
Thu nhập từ hoạt động tín dụng đối với DNVVN chiếm một tỷ lệ không nhỏ trong tổng thu nhập từ hoạt động tín dụng của Chi nhánh. Qua bảng số liệu trên có thể thấy năm 2005 tỷ trọng thu nhập từ hoạt động tín dụng đối với DNVVN thấp hơn so với các năm sau. Nguyên nhân là do năm 2005 Chi nhánh xuất hiện nợ xấu có tỷ lệ cao, số phải trích rủi ro lớn. Đến năm 2006, tình hình đã có cải thiện rất lớn. Sau khi trích lập dự phòng rủi ro, thu nhập từ hoạt động tín dụng của Chi nhánh là 260 tỷ và thu nhập từ hoạt động tín dụng đối với DNVVN là 48 tỷ. Năm 2007 thu nhập từ hoạt động tín dụng của cả chi nhánh và đối với DNVVN cũng tăng đều. Có thể thấy Chi nhánh đã rất cố gắng trong việc nâng cao chất lượng tín dụng.
2.3. Đánh giá chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của Chi nhánh NHCT Ba Đình
2.3.1. Kết quả đạt được

Thời gian qua, tình hình chất lượng tín dụng đối với DNVVN của Chi nhánh NHCT Ba Đình đã đạt được những kết quả nhất định:


Thứ nhất, Chi nhánh đã duy trì được tỷ trọng dư nợ ngắn hạn ở mức cao hơn dư nợ trung dài hạn để giảm thiểu rủi ro, tuy nhiên vẫn đẩy mạnh tăng trưởng dư nợ trung dài hạn để mở rộng quy mô tín dụng. Kết hợp hài hoà giữa việc giảm thiểu rủi ro và mở rộng qui mô tín dụng, chi nhánh đã đáp ứng được mục tiêu phát triển nói chung của NHCT Việt Nam.

Thứ hai, cho vay DNVVN đã được quan tâm hơn thể hiện ở mức tăng trưởng tín dụng đối với DNVVN cao hơn. Điều đó cũng chứng tỏ uy tín của Chi nhánh NHCT Ba Đình đối với các DNVVN đã khá hơn.

Thứ ba, chất lượng tín dụng đối với DNVVN hiện nay tại chi nhánh là rất tốt, tỷ lệ nợ quá hạn ở mức thấp, nợ xấu không còn.


Thứ tư, Chi nhánh có nhiều cố gắng trong việc thực hiện chính sách tín dụng phù hợp như thủ tục vay vốn nhanh gọn với cơ chế lãi suất thoả thuận giúp ngân hàng có thể thu hút được nhiều khách hàng đến vay vốn.
2.3.2. Hạn chế còn tồn tại
Bên cạnh những kết quả đạt được, chất lượng tín dụng đối với DNVVN của Chi nhánh NHCT Ba Đình vẫn còn một vài hạn chế như sau:
Thứ nhất, tuy ngân hàng đã quan tâm hơn tới việc cho vay DNVVN nhưng với nhu cầu về tín dụng của các doanh nghiệp ngày càng tăng như hiện nay, đặc biệt là DNVVN thì hoạt động cho vay đối với loại hình doanh nghiệp này vẫn chưa thực sự tương xứng với khả năng của ngân hàng và tiềm năng của thị trường. Tỷ trọng dư nợ tín dụng đối với DNVVN còn quá quá thấp trong tổng dư nợ tín dụng của cả Chi nhánh. 
Thứ hai, nguy cơ phát sinh nợ quá hạn trong hoạt động tín dụng đối với DNVVN là không nhỏ. Tỷ lệ nợ quá hạn đối với DNVVN luôn cao hơn so với tỷ lệ nợ quá hạn của Chi nhánh. Nguyên nhân một phần là do khả năng tiếp cận, thẩm định dự án của cán bộ ngân hàng còn chưa cao. Tuy nợ xấu không còn nhưng là do Chi nhánh đã xoá nợ  do trước đó đã tính dự phòng rủi ro. Vì vậy, trong thời gian tới, Chi nhánh cần có những biện pháp tích cực để thực sự giảm thiểu rủi ro.
Thứ ba, thu nhập từ hoạt động tín dụng đối với DNVVN còn quá thấp so với thấp thu nhập từ hoạt động tín dụng của Chi nhánh.. Điều đó phản ánh hiệu quả tín dụng và chất lượng tín dụng đối với DNVVN chưa cao.

Thứ tư, chính sách tín dụng vẫn chưa phù hợp với từng ngành nghề nên đã gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn ngân hàng.

2.3.3. Nguyên nhân 

· Nguyên nhân từ phía ngân hàng
Một là, ngân hàng thường chú trọng tới việc cho vay đối với các khách hàng là doanh nghiệp lớn. Cho vay doanh nghiệp lớn được coi là an toàn bởi họ nhận được sự bảo lãnh và hỗ trợ của nhà nước, có quy mô lớn, dễ nắm bắt thông tin. Ngược lại, DNVVN lại không có được thế mạnh như vậy. DNVVN quy mô nhỏ, khả năng tài chính eo hẹp nên cho vay DNVVN chứa đựng nhiều rủi ro hơn. Chính vì vậy mà ngân hàng ngần ngại khi cho vay.
Hai là, do lĩnh vực hoạt động của DNVVN rất đa dạng trong khi cán bộ tín dụng không được đào tạo thường xuyên nên khả năng thẩm định còn nhiều hạn chế dẫn đến hiệu quả tín dụng còn thấp.
Ba là, chi nhánh thường tập trung cho vay các khách hàng truyền thống, chưa năng động trong việc tìm kiếm khách hàng mới. Điều đó cho thấy công tác tiếp thị, tiếp xúc khách hàng còn chưa tốt.
Bồn là, qui trình thủ tục cấp tín dụng còn rườm rà, làm chậm quá trình xét duyệt vay vốn. Nhiều khách hàng có nhu cầu vay vốn nhưng không đáp ứng đủ thủ tục vay vốn cũng mất đi cơ hội trở thành khách hàng của ngân hàng. Trong khi đó các ngân hàng thương mại cổ phần lại thông thoáng hơn trong thủ tục cho vay nên đã thu hút lôi kéo được nhiều khách hàng hơn.

Năm là, quy định chặt chẽ về cho vay có tài sản bảo đảm nhằm sàng lọc khách hàng để hạn chế rủi ro cũng khiến cho nhiều doanh nghiệp không thể tiếp cận tới nguồn vốn tín dụng của ngân hàng. Thông thường, khách hàng chỉ nhận được một khản vay từ 50% đến 70% giá trị tài sản bảo đảm, mà tài sản bảo đảm luôn là vấn đề khó khăn đối với DNVVN. Về phía ngân hàng, để phòng ngừa rủi ro, các quy định cho vay của ngân hàng  thường coi trọng TSBĐ, nhất là đối với các doanh nghiệp lần đầu tiên vay vốn ngân hàng. Chính vì vậy mà nhiều khi ngân hàng đã bỏ qua những khách hàng tiềm năng, có khả năng kinh doanh hiệu quả chỉ vì họ không đáp ứng được yêu cầu về TSBĐ của ngân hàng.
 Sáu là, công tác tìm hiểu thông tin, phòng ngừa rủi ro chưa được quan tâm đúng mức. Nhiều khách hàng cố tình cung cấp thông tin sai lệch hoặc dùng một tài sản thế chấp để đi vay nhiều nơi. Do đó chất lượng tín dụng trong những năm qua vẫn còn nhiều hạn chế. 
· Nguyên nhân từ phía doanh nghiệp


Các DNVVN hiện nay vẫn khó có khả năng tiếp cận với nguồn vốn tín dụng của ngân hàng. Nguyên nhân là do một ngân hàng khi muốn cho một doanh nghiệp vay vốn thì đòi hỏi doanh nghiệp đó phải có các điều kiện tối thiểu để bảo đảm an toàn trả nợ như: Tài sản thế chấp, cầm cố hay phương án trả nợ. Trong khi đó các DNVVN do có quy mô vốn chủ sở hữu thấp, giá trị tài sản thấp nên không đáp ứng được yêu cầu về tài sản bảo đảm của phía ngân hàng. Mặt khác, năng lực tài chính của các DNVVN còn nhiều hạn chế nên cũng khó nhận được sự bảo lãnh trong quan hệ tín dụng.
Một trong những nguyên nhân cơ bản khiến việc tiếp cận vốn tín dụng của các DNVVN Việt Nam còn rất hạn chế xuất phát từ chính bản thân các DNVVN. Doanh nghiệp không hiểu về cơ chế tín dụng của ngân hàng thương mại, có tâm lý sợ thủ tục vay vốn của ngân hàng rườm rà, phức tạp, việc giải quyết cho vay của ngân hàng khó khăn. Phần lớn các doanh nghiệp nhỏ và vừa thiết lập thủ tục vay vốn của ngân hàng không đúng quy định mà ngân hàng yêu cầu.

Bên cạnh đó, trình độ quản lý kinh doanh của các DNVVN chưa cao, đội ngũ cán bộ còn non trẻ thiếu kinh nghiệm. Do đó, tình hình sản xuất kinh doanh của DNVVN thường không ổn định, khả năng sinh lời thấp, một số doanh nghiệp làm ăn phi pháp, lừa đảo chiếm dụng vốn của đối tác và ngân hàng, giả mạo giấy tờ xin vay rồi bỏ trốn. Những hiện tượng trên đã làm mất uy tín của bộ phận DNVVN đối với ngân hàng.
Một lý do khá phổ biến khiến ngân hàng từ chối cấp tín dụng là vấn đề lập dự án của doanh nghiệp. Do thiếu kinh nghiệm, trình độ năng lực hạn chế, dự án của doanh nghiệp chưa tính toán hợp lý, đầy đủ rõ ràng các yếu tố về chi phí, lựa chọn công nghệ phù hợp, thời gian thi công, hiệu quả dự án… nên đã làm mất thời gian bổ sung, phê duyệt dự án, kéo dài thời gian kiểm tra, thẩm định dự án và ra quyết định cho vay. 
Tiếp đến, pháp lệnh kế toán thống kê cũng chưa được các DNVVN thực hiện nghiêm túc. Báo cáo tài chính có nhiều sai lệch không khớp với tình hình thực tế, gây khó khăn cho ngân hàng khi tiến hành thẩm định xét duyệt cho vay. Một số doanh nghiệp để đạt được mục đích vay vốn đã cố tình lập báo cáo sai thực tế, làm giấy tờ giả. Hậu quả là doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, không trả được nợ cho ngân hàng. Do đó mức rủi ro tín dụng khi cấp tín dụng cho các doanh nghiệp này là rất cao.
· Nguyên nhân từ phía nền kinh tế
Trong các loại hình kinh doanh thì kinh doanh tiền tệ là một loại hình đặc biệt nhạy cảm và chịu tác động mạnh mẽ từ thay đổi của nền kinh tế trong và ngoài nước. Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta đang đứng trước những khó khăn nhất định như tình trạng lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng tăng, sự biến động liên tục của tỷ giá trên thị trường ngoại hối… Tình hình đó đã tác động không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, và ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của ngân hàng và đặc biệt trong công tác tín dụng.
Môi trường pháp lý chưa đầy đủ và đồng bộ cũng gây khó khăn không nhỏ cho doanh nghiệp và ngân hàng. Trong quy định về tài sản thế chấp, việc thế chấp bằng quyền sử dụng đất còn chưa phù hợp với thực tiễn, các doanh nghiệp muốn sử dụng đất đai làm tài sản thế chấp còn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, vấn đề phát mại tài sản đảm bảo cũng gặp không ít trở ngại bởi các TSĐB có giá cả thay đổi thường xuyên theo biến động thị trường. Việc phát mại TSBĐ để thu hồi nợ là rất khó.                                                                

Sự kiểm tra giám sát của Nhà nước đối với các DNVVN còn nhiều hạn chế. Có những doanh nghiệp sau khi thành lập ngừng hoạt động mà các cơ quan Nhà nước không nắm được. Quá trình xử lý sai phạm của các doanh nghiệp còn chưa triệt để nên các tranh chấp thường xuyên xảy ra.
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GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG 
TẠI CHI NHÁNH NHCT BA ĐÌNH
3.1. Định hướng phát triển hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh NHCT Ba Đình


 Việt Nam đã chính thức ra nhập tổ chức thương mại thế giới WTO vào ngày 7 - 11- 2006, đánh dấu mốc quan trọng của Việt Nam trên con đường hội nhập kinh tế thế giới. Đây là cơ hội tốt để các DNVVN của Việt Nam có điều kiện tiếp cận thị trường thế giới. Cùng với tiến trình hội nhập, thuế nhập khẩu và các rào cản phi thuế quan giảm. Việc giảm giá nguyên vật liệu nhập khẩu phục vụ chi phí đầu vào giúp các DN Việt Nam thuận lợi hơn trong việc đưa hàng hoá thâm nhập vào thị trường thế giới. Việt Nam được hưởng qui chế tối huệ quốc tại 164 nước trên thế giới nên nhiều ngành hàng, mặt hàng được miễn giảm thuế, xoá bỏ hạn ngạch. Đây là nguyên nhân cơ bản tác động tích cực đến hoạt động xuất khẩu của các DNVVN; cạnh tranh trên thị trường tăng, tạo điều kiện thúc đẩy các DNVVN đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí để nâng cao sức cạnh tranh…

Bên cạnh những cơ hội đó, các DNVVN của Việt nam cũng không tránh khỏi những khó khăn, thách thức. Nguồn vốn đầu tư trong nước tại các DNVVN còn hạn chế, điều kiện nâng cấp và hiện đại hoá cơ sở vật chất rất thấp, khó có khả năng hội nhập sâu rộng trong điều kiện cạnh tranh gay gắt.

Như vậy, để các DNVVN có thể nắm bắt những cơ hội khi đất nước ra đã gia nhập WTO cần phải có sự hỗ trợ từ nhiều phía, đặc biệt là nguồn cung cấp tín dụng của ngân hàng thương mại. Vì vậy, các ngân hàng thương mại cần có những định hướng để phát triển hoạt động tín dụng đối với các DNVVN.


 Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ , trên cơ sở phân tích đánh giá thực tế  tình hình cho vay bộ phận doanh nghiệp này, để nâng cao hiệu quả kinh doanh và an toàn vốn vay, NHCT Ba Đình đã đề ra định hướng trong hoạt động tín dụng đối với DNVVN như sau;

Một là, quan tâm nhiều hơn tới bộ phận DNVVN. Gắn tăng trưởng với kiểm soát chất lượng và đảm bảo tỷ trọng cho vay hợp lý, nâng cao tỷ trọng cho vay đối với các DNVVN ngoài quốc doanh. Trong điều kiện hiện nay, khi nhiều doanh nghiệp nhà nước đã và đang cổ phần hoá cho phù hợp với điều kiện kinh tế hiện đại, Chi nhánh cần tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đó vay vốn để góp phần nâng cao khả năng sản xuất kinh doanh của họ. Như vậy, chất lượng tín dụng của Chi nhánh cũng được nâng cao do đa dạng hoá đối tượng cho vay.

Hai là, xây dựng chính sách tín dụng phù hợp với hoạt động cho vay DNVVN. 


Ba là, Chi nhánh cần có chính sách ưu đãi về lãi suất với khách hàng. Trong thời buổi cạnh tranh, các ngân hàng thương mại cổ phần không ngừng lôi kéo khách hàng với những ưu đãi về lãi suất, nếu Chi nhánh không đổi mới cho phù hợp sẽ không thể đứng vững trên thị trường.


Bốn là, duy trì tỷ lệ nợ quá hạn ở mức thấp để nâng cao chất lượng tín dụng.

Năm là, Chi nhánh cần cải thiện những quy định thủ tục ruờm rà, phiền toái cho các doanh nghiệp khi tiến hành vay vốn.


Sáu là, quan tâm nhiều hơn tới việc đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên của Chi nhánh. Khi công nghệ ngân hàng ngày một hiện đại hơn, việc cập nhật cho cán bộ những kỹ năng mới là rất quan trọng. Có như vậy Chi nhánh mới hoạt động hiệu quả, bắt kịp với sự phát triển nhanh chóng của hệ thống các ngân hàng.


Bẩy là, đẩy mạnh công tác tiếp cận các DNVVN. Không chỉ quan tâm đến các khách hàng truyền thống mà Chi nhánh cần quan tâm tìm kiếm cho vay các khách hàng là DNVVN mới đi vào hoạt động nhưng có khả năng kinh doanh hiệu quả.
 
Tám là, đẩy mạnh phát triển công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giảm thiểu rủi ro đồng thời tạo ra mạng lưới hoạt động rộng lớn, tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng DNVVN
3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ  tại Chi nhánh
3.2.1. Xây dựng chính sách tín dụng phù hợp

Chính sách tín dụng vừa phải phù hợp với đường lối phát triển của Nhà nước đồng thời đảm đảm bảo kết hợp hài hòa quyền lợi của người gửi, người đi vay và chính bản thân Ngân hàng. Muốn vậy, phải xây dựng chính sách tín dụng trên cơ sở khoa học, phải đảm bảo khả năng sinh lời của các hoạt động tín dụng, trên cơ sở phân tán rủi ro, tuân thủ pháp luật và đường lối chính sách của Nhà nước, đồng thời đảm bảo tính công bằng. Chính sách tín dụng cần được tiếp tục hoàn thiện, đảm bảo vừa huy động được tiền gửi vào Ngân hàng ( đặc biệt là vốn ngắn hạn, là nguồn vốn chiếm tỷ trọng lớn ) vừa đảm bảo NHTM kinh doanh có lãi, bảo toàn được vốn khuyến khích được các DN tiếp cận được nguồn vốn của các Ngân hàng . Cụ thể như sau:
· Chính sách lãi suất phù hợp với DNVVN : Để khuyến khích khách hàng vay vốn, ngân hàng nên đưa ra mức lãi suất linh hoạt theo lượng vốn vay của khách hàng, những khoản vay với khối lượng lớn nên áp dụng mức lãi suất thấp hơn. Ngân hàng nên mở rộng cho vay kinh tế ngoài quốc doanh thông qua việc đưa ra một mức lãi suất “mềm” hơn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp này có thể vay vốn của ngân hàng và sử dụng vốn để kinh doanh có lãi.
· Tăng tỷ trọng dư nợ tín dụng đối với DNVVN nhằm hạn chế đầu tư quá nhiều vào các doanh nghiệp lớn bộ mày cồng kềnh trì trệ.
· Duy trì tỷ trọng cho vay ngắn hạn cao hơn tỷ trọng cho vay trung dài hạn nhằm giảm thiểu rủi ro, đồng thời vẫn đẩy mạnh tăng trưởng cho vay trung dài hạn để mở rộng quy mô tín dụng.
· Cần có những quy định cụ thể về thực hiện các biện pháp bảo đảm tiền vay. Ngân hàng cần có sự thẩm định kĩ càng đối với tài sản thế chấp cả về giá trị thị trường và tính pháp lí để tránh tình trạng các doanh nghiệp dùng một loại tài sản đi thế chấp và vay vốn ở nhiều ngân hàng khác nhau hoặc tài sản có giá trị thấp hơn so với giá trị trên giấy tờ. Tuy nhiên các thủ tục phải nhanh chóng tránh sự phiền hà. Hiện nay các doanh nghiệp đang phàn nàn rất nhiều về thủ tục công chứng quá phức tạp tốn thời gian. Do đó ngân hàng cần có sự kết hợp với phòng công chứng để giảm bới một số thủ tục, thời gian và chi phí giao dịch.

Chính sách tín dụng của ngân hàng sau khi đã thống nhất cần phổ biến trong toàn đội ngũ cán bộ tín dụng. Có như vậy, việc thực hiện mới đem lại hiệu quả. 
Chính sách tín dụng muốn hiệu quả cần chi tiết và cụ thể đối với từng đối tượng khách hàng vì mỗi đối tượng lại cần có những hình thức áp dụng khác nhau:

· Với những khách hàng không có khả năng trả nợ hoặc cố tình dây dưa không chịu trả, Chi nhánh cần có những biện pháp kiên quyết, kịp thời để thu nợ, tránh cho ngân hàng những tổn thất.
· Với những khách hàng gặp khó khăn tạm thời trong sản xuất       ( tiền chưa kịp thu hồi sau bán hàng) Chi nhánh cần có những ưu đãi, khuyến khích và tạo điều kiện tốt nhất cho họ có khả năng trả nợ.

· Với những doanh nghiệp truyền thống và chiến lược cần có những ưu đãi về lãi suất để khuyến khích họ vay vốn của Chi nhánh.
3.2.2. Chú trọng công tác tiếp thị, tìm hiểu khách hàng

Muốn công tác tín dụng tốt, không thể không chú ý tới công tác tiếp thị và tìm hiểu khách hàng. Trước khi quyết định cấp tín dụng, cán bộ tín dụng cần tìm hiểu kỹ về khách hàng cũng như nhu cầu về khách hàng. Ngân hàng cần tiến hành tìm hiểu DNVVN trên nhiều mặt: tư cách pháp nhân, năng lực tài chính, phương án kinh doanh. Nhiều khi để vay được vốn ngân hàng, các doanh nghiệp đã lập các báo cáo tài chính và giấy tờ giả . Do đó, ngân hàng cần tiến hành thẩm định kiểm tra kỹ tình hình tài chính của doanh nghiệp trước khi cho vay. Bên cạnh thông tin mà khách hàng cung cấp, thông tin về khách hàng cần được cung cấp từ nhiều nguồn khác như chương trình thông tin tín dụng, thông tin qua các khách hàng của doanh nghiệp… Ngoài thẩm định tình hình tài chính của doanh nghiệp, ngân hàng cũng cần thẩm định kỹ lưỡng phương án kinh doanh của doanh nghiệp, bởi vì phương án kinh doanh quyết định hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ngân hàng chỉ ra quyết định cấp tín dụng cho doanh nghiệp khi doanh nghiệp có năng lực tài chính tốt và phương án kinh doanh hiệu quả. Có như vậy mới hạn chế được rủi ro tín dụng cho ngân hàng.


Bên cạnh việc tìm hiểu khách hàng, ngân hàng cần chú trọng công tác tiếp thị khách hàng. Hiện nay, các ngân hàng đua nhau mở rộng mạng lưới, lại thêm nhiều ngân hàng mới được thành lập. Do đó, cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng gay gắt. Vì vậy, hoạt động tiếp thị với khách hàng là rất cần thiết. Mặc dù xác định DNVVN là đối tượng khách hàng tiềm năng của ngân hàng, song việc tiếp thị đối tượng khách hàng này chưa được quan tâm đúng mức. Trong khi đó, các ngân hàng thương mại cổ phần lại thực hiện rất tốt công tác này. Do đó, Chi nhánh cần đẩy mạnh hoạt động tiếp thị đối với DNVVN thông qua việc kết hợp đồng bộ nhiều yếu tố như chính sách sản phẩm, chính sách thông tin, chính sách phân phối, chính sách giao tiếp khuếch trương.

3.2.3. Hoàn thiện hệ thống thông tin

Hệ thống thông tin, đặc biệt là hệ thống thông tin tín dụng có vai trò quan trọng và ảnh hưởng lớn đến chất lượng tín dụng. Vì vậy, để nâng cao chất lượng tín dụng trước hết phải xây dựng và tổ chức tốt quá trình thu thập, xử lý, tổng hợp, khai thác và cung cấp thông tin nhằm góp phần phòng ngừa hạn chế rủi ro.

 Ngân hàng ra quyết định cho vay dựa trên cơ sở tổng hợp các thông tin pháp lý của khách hàng, năng lực tài chính và hoạt đổng sản xuất kinh doanh của khách hàng, tình hình thị trường đối với sản phẩm của khách hàng, tình hình nền kinh tế và uy tín của khách hàng trong quan hệ tín dụng đối với các tổ chức tín dụng cũng như quan hệ với đối tác kinh doanh.


Việc ra quyết định trong điều kiện thiếu thông tin hay thông tin không chính xác cũng là một yếu tố tác động không nhỏ tới hoạt động tín dụng. Do đó cần xây dựng một bộ phận chuyên trách trong việc tổng hợp, phân tích, lưu trữ thông tin khách hàng và các thông tin kinh tế khác có liên quan.


Ngân hàng cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống mạng thông tin nội bộ để các bộ phận của ngân hàng có thể chia sẻ, sử dụng thông tin, trao đổi thông tin với nhau một cách nhanh chóng tiện lợi. Các bộ phận tín dụng, quản lý tín dụng trong toàn hệ thống ngân hàng có thể cung cấp cho nhau những thông tin có giá trị. Bộ phận tín dụng và quản lý tín dụng ở hội sở chính có thể dễ dàng nắm bắt tính hình của Chi nhánh.

Ngân hàng nhà nước có trung tâm thông tin tín dụng  (CIC) là nguồn thông tin tương đối tốt đối với hoạt động của các ngân hàng thương mại vì vậy cần tăng cường công tác thu thập thông tin tín dụng từ phía CIC để phục vụ yêu cầu quản lý. Tuy nhiên, do chương trình thông tin CIC còn nhiều hạn chế, thông tin chưa cập nhật, chưa thiết thực với yêu cầu của các ngân hàng. Do đó cần khai thác thêm thông tin từ các ngân hàng thương mại khác, thông tin từ các nguồn khác như tổng cục thống kê, tổng cục thuế … Những thông tin này rất sẽ giúp ích trong việc điều tra mức độ tín nhiệm của các tổ chức tín dụng khác đối với doanh nghiệp, tình hình tài chính và năng lực kinh doanh của doanh nghiệp.

Nhận thấy tầm quan trọng của công nghệ thông tin nên hiện nay các ngân hàng rất chú trọng đẩy mạnh ứng dụng lĩnh vực này trong hoạt động của mình. Để có thể bắt kịp với sự phát triển của hệ thống ngân hàng, Chi nhánh cần đầu tư phát triển công nghệ, hiện đại hoá hệ thống quản lý khách hàng, triển khai hệ thống hỗ trợ thông tin điều hành và các dịch vụ trực tuyến, đảm bảo thông tin được cập nhật trong toàn hệ thống.
3.2.4. Nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng

Trong bất kỳ mọi lĩnh vực, đặc biệt là ngân hàng tài chính, yếu tố con người là quan trọng nhất. Trong hoạt động tín dụng, cán bộ tín dụng là người trực tiếp tiếp xúc với khách hàng, ra quyết định cấp tín dụng và thu nợ đối với khách hàng. Do đó cán bộ  tín dụng phải là người am hiểu khách hàng, nắm bắt tình hình tài chính, khả năng thanh toán của khách hàng kể cả hiện tại cũng như sau này, xác định tiềm năng phát triển và dự báo được những biến động trong tương lai. Đồng thời những biến động về kinh tế cũng như sự thay đổi các chính sách của chính phủ cũng tác động lớn đến hoạt động tín dụng, nên cán bộ tín dụng cũng cần am hiểu nhiều lĩnh vực khác chứ không chỉ riêng về ngân hàng. Chi nhánh cần có chính sách đào tạo cán bộ thích hợp để nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng.

Một là, tuyển chọn những cán bộ tín dụng có trình độ, nghiệp vụ vững vàng, có tư cách đạo đức và khả năng giao tiếp tốt.

Hai là, chi nhánh thường xuyên bồi dưỡng cán bộ để nắm bắt kịp thời với những thay đổi của luật, công nghệ… Đồng thời cần trang bị cho đội ngũ cán bộ tín dụng những hiểu biết sâu rộng trên mọi lĩnh vực kinh tế để có thể mở rộng hoạt động cho vay tới mọi ngành nghề.

Ba là, sau khi đào tạo, Chi nhánh cần tạo điều kiện để cán bộ tín dụng có thể vận dụng những kiến thức đó vào công việc để khai thác có hiệu quả công nghệ kỹ thuật mới.
Bốn là, tổ chức nhiều chương trình đào tạo hợp tác với các ngân hàng trong nước và các tổ chức quốc tế để giúp cán bộ có thể học hỏi được thêm nhiều kinh nghiệm bổ ích.


Năm là, Chi nhánh cần động viên tinh thần làm việc của cán bộ tín dụng thông qua các hình thức tăng lương, thưởng, tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể thao, giải trí. Đối với các cán bộ tín dụng làm việc hăng hái, nhiệt tình, đạt nhiều thành tích cần có chế độ khen thưởng. Đồng thời có biện pháp kỷ luật những cán bộ thoái hoá biến chất, có hành vi tiêu cực gây tổn hại tới uy tín và vật chất của ngân hàng.
3.2.5. Cải tiến quy trình điều kiện vay vốn

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tâm lý e ngại của các DNVVN khi vay vốn ngân hàng là do thủ tục cho vay khá phức tạp, rườm rà. Để có thể tiếp cận với nguồn vốn tín dụng của ngân hàng, DNVVN phải tốn kém rất nhiều chi phí, tiền bạc và thời gian cho việc hoàn tất thủ tục vay vốn như xuất trình các giấy tờ liên quan đến tài sản bảo đảm, chi phí công chứng, đăng  ký giao dịch đảm bảo… Trong khi đó, DNVVN có nhu cầu vay vốn nhanh chóng để phục vụ kịp thời cho quá trình sản xuất kinh doanh. Chính vì vậy, những thủ tục rườm rà của ngân hàng không chỉ gây khó khăn cho cán bộ tín dụng trong quá trình cấp tín dụng mà còn là rào cản rất lớn đối với DNVVN tiếp cận với nguồn vốn tín dụng. Trong tiến trình hội nhập WTO, sự cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực ngân hàng và nhu cầu vay vốn ngày càng đỏi hỏi thời gian thực hiện ngắn, Chi nhánh cần có những cải tiến trong quy trình, thủ tục vay vốn để DNVVN không nỏ lỡ những cơ hội kinh doanh hiếm có.
3.2.6. Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát


Tăng cường kiểm tra kiểm soát là một trong những biện pháp hiệu quả góp phần ngăn ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng. Thông qua hoạt động kiểm tra kiểm soát, ngân hàng mới nắm được tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, với sự kiểm tra kiểm soát của ngân hàng, các doanh nghiệp mới thực sự sử dụng vốn vay đúng mục đích và hiệu quả, tránh hiện tượng lừa đảo vay vốn để đầu tư vào những mục đích khác. Thông qua kiểm tra kiểm soát, ngân hàng có thể theo dõi được tình hình làm ăn của doanh nghiệp. Từ đó ngân hàng có thể tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp để kinh doanh đem lại hiệu quả. 
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước và Chính phủ


Trong tiến trình hội nhập WTO, DNVVN có vai trò quan trọng, góp phần vào sự phát triển kinh tế đất nước. Đây cũng là đối tượng khách hàng tiềm năng mà ngân hàng cần chú trọng. 

Chính phủ cần hoàn thiện môi trường pháp lý và tạo điều kiện cho các DNVVN hoạt động. Các DNVVN có tiềm lực tài chính nhỏ, công nghệ kỹ thuật chưa cao, khả năng vay vốn ngân hàng còn hạn chế. Để trợ giúp cho bộ phận doanh nghiệp này, Nhà nước có thể bảo lãnh cho các doanh nghiệp này tiếp nhận nguồn vốn tín dụng của ngân hàng, hoặc kêu gọi các thành phần kinh tế khác đầu tư vào DNVVN. Đồng thời Nhà nước cần hỗ trợ đào tạo cho các DNVVN về công nghệ, kinh nghiệm…

Nhà nước cần có quy định bắt buộc về kiểm tra kiểm soát đối với tất cả các doanh nghiệp để gây dựng môi trường thông tin chính xác cho các nhà đầu tư cũng như ngân hàng, góp phần nâng cao chất lượng công tác thẩm định.

Nhà nước cần hỗ trợ tạo môi trường pháp lý đồng bộ cho hệ thống ngân hàng:

· Ban hành hệ thống văn bản pháp lý đồng bộ, các văn bản hướng dẫn chi tiết về việc thực hiện các quy định đất đai, tài sản bảo đảm…
· Thành lập các quỹ bảo lãnh tín dụng cho các DNVVN. Với hình thức này, các DNVVN có dự án khả thi có thể vay vốn tín dụng ngân hàng mà không cần có tái sản thế chấp.
· Nhà nước cần có những chính sách hợp lý rõ ràng để giải quyết tranh chấp giữa ngân hàng và khách hàng khi rủi ro xảy ra.

3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước Việt nam


Ngân hàng hàng nước là cơ quan quản lý hành chính, ban hành các văn bản, quy chế, chính sách chỉ đạo và hướng dẫn hoạt động của các ngân hàng thương mại. Để tạo môi trường cho vay thông thoáng đối với các DNVVN, Ngân hàng nhà nước cần ban hành quy định rõ ràng thống nhất về bảo đảm tiền vay, quy chế cho vay phù hợp với thành phần kinh tế này. Trong điều kiện ra nhập WTO, DNVVN có nhiều cơ hội để phát triển. Tuy nhiên, với năng lực tài chính nhỏ, DNVVN khó có thể vượt qua các điều kiện vay vốn của ngân hàng để tiếp cận nguồn vốn ngân hàng. Do đó, Ngân hàng nhà nước cần nghiên cứu cơ chế, đơn giản hoá thủ tục cho vay đối với các DNVVN đặc biệt là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh để bộ phận doanh nghiệp này có thể sử dụng được vốn tín dụng ngân hàng.

Để hỗ trợ cho các NHTM trong việc thu thập tìm kiếm thông tin, Ngân hàng nhà nước cần hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng, nâng cao hiệu quả của trung tâm thông tin tín dụng CIC  từ khâu nhập dữ liệu đến việc lưu trữ xử lý và cung cấp số liệu để đảm bảo thông tin được chính xác tin cậy và kịp thời. Nhờ đó, quy trình thẩm định khách hàng của NHTM được thực hiện dễ dàng, hiệu quả, góp phần  giảm thiểu rủi ro tín dụng.

Nâng cao chất lượng thanh tra, giám sát đối với các NHTM để bảo đảm hoạt động tín dụng diễn ra lành mạnh. Ngân hàng Nhà nước cần kiên quyết xử lý các sai phạm của NHTM để nâng cao chất lượng tín dụng, đồng thời  thường xuyên cập nhật thông tin để hỗ trợ xử lý kịp thời, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động tín dụng của NHTM.
3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng công thương Việt Nam

NHCT Việt Nam cần đề ra các chính sách tín dụng phù hợp để mở rộng quy mô tín dụng và nâng cao chất lượng tín dụng đối với bộ phận khách hàng DNVVN.


NHCT Việt nam nên tổ chức nhiều hội thảo về chuyên đề tín dụng giúp cho các cán bộ tín dụng có điều kiện trao đổi kinh nghiệm công tác và nâng cao trình độ nghiệp vụ của mình.


NHCT VIệt Nam cần tăng cường kiểm tra giám sát các hoạt động tín dụng của chi nhánh để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng.


 NHCT Việt Nam nên thực hiện triển khai mở rộng chương trình hiện đại hoá ngân hàng trong toàn hệ thống.

NHCT Việt Nam nên nghiên cứu đề xuất với ngân hàng nhà nước bổ sung, hoàn thiện quy chế cho vay và các quy định khác tạo điều kiện cho các DNVVN dễ dàng tiếp cận vốn vay ngân hàng.
Kết luận

Sau khi Việt Nam ra nhập tổ chức thương mại thế giới WTO, nền kinh tế nước ta đứng trước nhiều cơ hội và thách thức. DNVVN sẽ có điều kiện mở rộng và phát triển. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển của mình, DNVVN còn gặp không ít khó khăn, nhất là khó khăn về vốn để đổi mới công nghệ, tăng năng suất lao động , cạnh tranh trên thị trường thế giới. Đây là cơ hội cho các ngân hàng thương mại phát triển hoạt động tín dụng của mình với bộ phận doanh nghiệp này. 
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402.2.4 Thu nhập từ hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ


412.3 Đánh giá chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của Chi nhánh NHCT Ba Đình


412.3.1 Kết quả đạt được


412.3.2 Hạn chế còn tồn tại


422.3.3 Nguyên nhân


47Chương 3 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHCT Ba Đình


473.1 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh NHCT Ba Đình


493.2 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ  tại Chi nhánh


493.2.1 Xây dựng chính sách tín dụng phù hợp


513.2.2 Chú trọng công tác tiếp thị, tìm hiểu khách hàng


523.2.3 Hoàn thiện hệ thống thông tin


543.2.4 Nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng


553.2.5 Cải tiến quy trình điều kiện vay vốn


553.2.6 Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát


563.3
Một số kiến nghị


563.3.1 Kiến nghị với Nhà nước và Chính phủ


573.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước Việt nam


583.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng công thương Việt Nam


59Kết luận


60Tài liệu tham khảo


61Danh mục từ viết tắt




khối


kinh doanh





Phòng khách hàng doanh nghiệp lớn





Phòng khách hàng vừa và nhỏ





Phòng


khách hàng cá nhân





Ban giám đốc











Khối quản lý


rủi ro


rủi ro





Khối


Tác nghiệp





Khối


hỗ trợ





Phòng


 quản lý rủi ro





Phòng kế toán giao dịch





Phòng tổng 


hợp





Phòng tiền tệ kho quỹ





Phòng thanh 


toán





Phòng tổ chức hành chính





Phòng thông tin điện toán












